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	  MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Truyện thơ là một thể loại văn học dân gian đã có từ xa xưa, được nhân dân các dân tộc thiểu số truyền miệng từ đời này qua đời khác và được lưu giữ qua sách vở. Đây là một giá trị cần được bảo tồn và phát huy trong đời sống hiện nay. 

Qua văn học dân gian nói chung và Truyện thơ nói riêng của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, chúng ta có thể tìm hiểu về nếp sống, phong tục của đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó rút ra những bài học bổ ích cho việc xây dựng nếp sống văn hóa hiện nay. 

Truyện thơ về tình yêu của các dân tộc thiểu số thể hiện rất rõ đời sống tình cảm, quan niệm và cách ứng xử đối với tình yêu. Tìm hiểu kỹ vấn đề này có thể vận dụng những mặt tích cực và tránh được những mặt tiêu cực trong đời sống hiện nay. 

Mặc dù có tính chất quan trọng như vậy, nhưng Truyện thơ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam chưa được nghiên cứu nhiều và vấn đề tình yêu thể hiện trong đó hầu như chưa được đề cập trong một chuyên luận nào. Lựa chọn đề tài nghiên cứu này, người viết muốn giới thiệu một nét đẹp và đặc sắc về tình yêu của đồng bào dân tộc thiểu số được thể hiện qua các tác phẩm văn học dân gian, cụ thể là Truyện thơ, từ đó rút ra những vấn đề có liên quan đến nếp sống, phong tục của đồng bào dân tộc thiểu số thể hiện qua tình yêu lứa đôi. 

Thực hiện công cuộc đổi mới về mọi mặt kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với nhiều thành phần kinh tế, mở cửa giao lưu quốc tế, đất nước ta đã và đang phát triển mạnh mẽ. Nhưng bên cạnh nhiểu thành tựu kinh tế đã đạt được kết quả tốt thì văn hóa cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, bằng chứng là có những giá trị văn hóa truyền thống bị mai một, thậm chí đang có xu hướng biến mất khỏi đời sống của con người, trong đó có văn học dân gian và Truyện thơ các dân tộc thiểu số - một lĩnh vực của văn học dân gian, là một minh chứng. 

Văn học dân gian là một bộ môn chuyên ngành mà sinh viên khoa Văn Hóa Dân tộc thiểu Số được học nhưng do thời gian học ngắn, số tiết giảng trên lớp còn ít nên chưa hiểu được hết những giá trị của nó. Vì vậy, nghiên cứu đề tài này, người viết muốn tìm hiểu thêm về bộ môn Văn học dân gian các dân tộc thiểu số, đồng thời đề tài sẽ là một tài liệu quý báu giúp sinh viên có thể hiểu thêm về đời sống tình cảm của đồng bào dân tộc thiểu số. 

Bản thân người viết là một người dân tộc Tày, có tinh thần ham học hỏi và lòng yêu quý dân tộc, nên muốn tìm hiểu và nghiên cứu sâu hơn về nền văn hóa của dân tộc mình cũng như của các dân tộc khác. Đồng thời là một sinh viên khoa Văn hóa dân tộc thiểu số - trong tương lai người viết muốn trở thành cán bộ văn hóa ở địa phương - nên thực hiện đề tài ‘‘Vấn đề tình yêu của các dân tộc thiếu số Việt Nam thể hiện qua Truyện thơ’’ người viết có thể mở mang vốn kiến thức giúp ích cho công việc của mình sau này. Nghiên cứu đề tài này, người viết muốn đóng góp một phần nhỏ của mình vào việc nghiên cứu giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thồng của dân tộc thiểu số theo tình thần nghị quyết Trung ương V khóa VIII đã đề ra: ‘’Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc’’.

2. Lịch sử nghiên cứu 

Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là vấn đề luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm hàng đầu. Để vận dụng quan điểm đó, các nhà khoa học nước ta đã dày công sưu tầm, nghiên cứu vốn văn hoá truyền thống của các dân tộc, trong đó có Truyện thơ. Đã có nhiều tác giả thực hiện nhiều công trình nghiên cứu về Truyện thơ của người dân tộc thiểu số, trong đó có những dạng như sau:        
*Thứ nhất là những bài giới thiệu, nghiên cứu in ở đầu các tác phẩm hoặc mở đầu các tập tuyển: 

- Tổng tập Văn học dân gian các dân tộc thiểu số việt Nam, Nguyễn Xuân Kính (chủ biên), Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam, Viện Nghiên Cứu Văn Hóa, NXB Khoa Học Xã Hội, Hà Nội, 2008. 

- Tổng Tập Văn Học Các Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam, tập 4: Truyện thơ, Đặng Nghiêm Vạn (chủ biên), Trung Tâm Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn Quốc Gia, Viện Văn Học, NXB, Đà Nẵng, 2002. 

*Thứ hai là những bài công bố trên các tạp chí : 

- ‘‘Giá trị Truyện thơ Xống chụ xôn xao’’,  Mạc Phi, (Nghiên cứu văn học, Hà Nội, 1961, số 5). 

- ‘‘Truyện thơ các dân tộc thiểu số - một thể loại văn học, hai phong cách ngôn ngữ’’,  Lê Trường Phát, (Ngôn ngữ và đời sống, Hà Nội, 1996, số 2). 

- ‘’Truyện thơ Đông Nam Á và Truyện thơ Nôm Việt Nam – một vài so sánh bước đầu’’, Vũ Tuyết Loan, (Văn hóa dân gian, Hà Nội, 1994, số 4, 1995, số 1). 

- Tô Hoài, ‘‘Tiếng hát làm dâu, tiếng hát đau thương căm hớn, tiếng thiết tha hy vọng nghìn đời của người phụ nữ Mèo’’ (Tạp chí Văn học, Hà Nội, 1965, số 2). 

*Thứ ba là những cuốn sách viết về văn học dân gian các dân tộc các dân tộc thiểu số :
 - Lịch sử văn học Việt Nam, tập 1, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, 1980.
 - Các dân tộc Tày – Nùng ở Việt Nam, Lục Văn Pảo, 1992.
*Thứ tư là sách chuyên khảo về Truyện thơ : 

- Chữ Nôm Tày và Truyện thơ, Triều Ân chủ biên, Nxb.Văn học và Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, Hà Nội, 2003.
- Truyện thơ Tày-  nguồn gốc, quá trình phát triển và thi pháp thể loại, Vũ Tuấn Anh (2004), Nxb Đại học quốc gia Hà Nội. 

- Truyện thơ, trường ca dân tộc Thái, Hội văn nghệ Sơn La, Sở Văn hóa- Thông tin, Hội Văn Nghệ Sơn La, 1997.
- Bước đầu tìm hiểu một vài đặc điểm của Truyện thơ Thái ‘‘Chàng Lú – nàng Ủa’’,  Lò Xuân Dừa, Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn, Trường Đại học sư phạm Hà Nội, 2002.
- Tiễn dặn người yêu (Sống chụ xôn xao), Bùi Văn Trọng Cường, (Văn nghệ dân tộc và miền núi, Hà Nội, số 9, 2000.
- Số phận người phụ nữ Thái qua một số Truyện thơ tiêu biểu của người Thái Tây Bắc, Hoàng Thị Hương Loan, Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn, Trường Đại học sư phạm Hà Nội, 2006.
- Văn hóa dân gian Mường -  một góc nhìn, Cao Sơn Hải ), Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 2006.
*Thứ năm là giáo trình đại học về văn học dân gian, trong đó có mục dành cho Truyện thơ :
- Giáo trình lịch sử văn học Việt Nam, Tập1 (văn học dân gian), Bùi Văn Nguyên, Nguyễn Ngọc Côn, Nguyễn Nghĩa Dân, Lý Hữu Tấn, hoàng Tiến Tựu, Đỗ Bình Trị, Lê Trí Viễn, 1963.
   - Giáo Trình Văn học dân gian, PGS. TS. Phạm Thu Yến (chủ biên), Nhà xuất bản Đại học Sư Phạm, 2002.
*Thứ sáu là luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ viết về Truyện thơ: 

 - Luận án tiến sĩ Ngữ văn Đặc điểm thi pháp Truyện thơ các dân tộc thiểu số của PGS.TS. Lê Trường Phát ( bảo vệ năm 1997). 

- Dịch và giới thiệu Truyện thơ ‘‘Tử thư – Văn thậy’’ vùng Ngân Sơn, Bắc Kạn trong hệ thống Truyện thơ Tày, Hà Thị Bình, Trương Đại học Sư phạm, 2002. 

- Hình tượng người phụ nữ trong Truyện thơ Mường về đề tài tình yêu, Đình Đức Giang, Trường Đại học sư phạm Hà Nội, 2003. 

Trong sáu dạng kể trên, các dạng thứ nhất, thứ hai và thứ sáu chiếm số lượng nhiều hơn cả. Những dạng còn lại chiếm số lượng ít hơn, thậm chí rất ít. Cho đến nay chỉ có một cuốn sách chuyên khảo duy nhất về Truyện thơ Tày của Vũ Anh Tuấn, như vậy là ở dạng tài liệu thứ tư chỉ có một đơn vị tài liệu. Nếu gộp tất cả  sáu dạng tài liệu nghiên cứu này rồi đem so sánh với số lượng công trình nghiên cứu về một số thể loại khác như Truyện cổ tích, Dân ca, Sử thi, thì chúng ta sẽ thấy số lượng công trình nghiên cứu về ba thể loại vừa nêu phong phú hơn. 

Trong các công trình nghiên cứu nói trên, đã đặt ra và giải quyết không ít vấn đề về truyện tthơ. Tuy nhiên, cũng vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục giải quyết hoặc cần đặt ra, trong đó có vấn đề tình yêu của người dân tộc thiểu số thể hiện trong Truyện thơ. 

Có thể  nói, vấn đề tình yêu của người dân tộc thiểu số vẫn chưa được quan tâm và chưa có công trình nào đi sâu nghiên cứu một cách cụ thể. Tuy nhiên, Luận văn sẽ không thể hoàn thành nếu thiếu đi nguồn tư liệu về Truyện thơ các dân tộc thiểu số từ các công trình đi trước, nhất là những tư liệu liên quan trực tiếp tới vấn đề của Luận văn mà các công trình đã được công bố như các tài liệu về Truyện thơ của các dân tộc thiểu số, các tài liệu về số phận người phụ nữ trong Truyện thơ của dân tộc Thái, tài liệu về hình tượng người phụ nữ trong Truyện thơ của dân tộc Mường, tài liệu về ‘‘Tử thư – Văn Thậy’’ ở vùng Ngân Sơn, Bắc Kạn trong hệ thống Truyện thơ Tày. Ngoài ra, người dân địa phương đã đóng góp thêm nguồn tư liệu để người viết thực hiện đề tài này

 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Khảo sát các vấn đề về tình yêu lứa đôi  của người dân tộc thiểu số, chủ yếu tập trung vào ba dân tộc Tày, Thái, Mường, từ đó có thể xác định được  đối tượng và phạm vi nghiên cứu như sau: 
 3.1. Đối tượng nghiên cứu
Truyện thơ (đã xuất bản) của 3 dân tộc : Tày, Thái, Mường (trong đó có tác phầm ‘‘Văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam’’ – NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, năm 2008).

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Do tính chất của vấn đề, đề tài sẽ tập trung khảo sát về vấn đề tình yêu lứa đôi (từ đây gọi tắt là tình yêu) của ba dân tộc Tày, Thái, Mường trong quá khứ thể hiện qua Truyện thơ và liên hệ với cuộc sống hiện nay ở xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Cuối cùng sẽ đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị của Truyện thơ đối với việc xây dựng nếp sống mới hiện nay. 

4. Nhiệm vụ và mục đích nghiên cứu 

4.2. Nhiệm vụ 

Sưu tầm các Truyện thơ của ba dân tộc Tày, Thái, Mường và tài liệu có liên quan đã xuất bản. Từ đó chọn lọc các tác phẩm nói vấn đề tình yêu, hôn nhân. 

Phân tích các Truyện thơ đã chọn, từ đó để nêu lên những nhận định về vấn đề tình yêu, hôn nhân của ba dân tộc Tày, Thái, Mường trong quá khứ. 

Tìm hiểu thực tế hiện nay trên một số địa bàn để hiểu về tình yêu của đồng bào dân tộc thiểu số trong cuộc sống mới, so sánh với quá khứ để thấy những mặt tốt cần phát huy và những mặt chưa tốt để khắc phục. 

Đề xuất các giải pháp về việc giữ gìn và phát huy những nét đẹp trong tình yêu, hôn nhân của ban dân tộc Tày, Thái, Mường nói riêng và của các dân tộc thiểu số nói chung. 

3.2. Mục đích 

Góp phần tiếp tục khẳng định giá trị của Truyện thơ, tạo thêm sự chú ý của công chúng đối với các nội dung của Truyện thơ các dân tộc thiểu số Việt nam. 

Góp phần phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trong cuộc sống đương đại, trong đó vận dụng những mặt tích cực vào việc xây dựng nếp sống văn hoá hiện nay. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp luận chung là phương pháp luận Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Các phương pháp cụ thể được sử dụng là: 

- Phương pháp nghiên cứu liên ngành (văn học – văn hóa học – dân tộc học ). 

- Phương pháp xử lý trên văn bản (nghiên cứu trên một số văn bản chứ không phải chỉ một loại văn bản).

- Phương pháp xã hội học văn hóa (áp dụng hạn chế).
- Phương pháp nghiên cứu văn học dân gian theotíp và môtíp (áp dụng khi nhận xét về hình tượng nhân vật). 

 - Phương pháp sưu tầm thực địa (áp dụng khi nghiên cứu, khảo sát về số liệu ở địa phương) 

- Phương pháp tiếp cận hệ thống. 

5. Đóng góp của đề tài 

Luận văn nghiên cứu vấn đề tình yêu và hôn nhân của đồng bào dân tộc thiểu số thể hiện qua Truyện thơ, hy vọng: 

Đóng góp thêm nguồn tư liệu mới, những quan niệm cũng như thái độ, cách ứng xử của người dân tộc thiểu số về vấn đề tình yêu. Bổ sung về những vấn đề tồn tại trong suy nghĩ của người dân tộc thiểu số về tình yêu. 

Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp thêm cơ sở khoa học cho việc định hướng các chính sách, xã hội, văn hóa, giáo dục của nhà nước về vấn đề tình yêu đối với người dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó góp phần nhỏ vào việc gìn giữ và phát huy các mặt tích cực và hạn chế những mặt tiêu cực trong tình yêu của người dân tộc thiểu số thể hiện qua Truyện thơ để vận dụng vào cuộc sống hiện nay. 

6. Bố cục của đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, Luận văn gồm có 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận liên quan đến đề tài 

Chương 2: Truyện thơ, vấn đề tình yêu của các dân tộc thiểu số thể hiện qua Truyện thơ 

Chương 3: Gìn giữ và phát huy những nét đẹp về tình yêu của các dân tộc thiểu số trong việc xây dựng nếp sống hiện nay 
Chương 1
                    CƠ SỞ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI    
      
1.1. Các dân tộc thiểu số Việt Nam 

1.1.1. Khái quát về các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Việt Nam nằm trên trục đường từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang  Tây và ngược lại, của lục địa Đông Nam Á, án ngữ ngã ba đường trông ra biển Đông. Ở giữa hai nền văn minh lớn cổ xưa của phương Đông, Việt Nam lại thừa hưởng một nền văn minh cổ xưa huy hoàng, thời Đá – Đồng tiền Đông Sơn, nền văn hóa Nam phương mà W.G Solheim II, một nhà khảo cổ học nổi tiếng đã nhận xét là “những di tích văn hóa của các dân tộc mà tổ tiên họ đã biết phương pháp trồng cây, chế tạo đồ đá mài và đồ gốm sớm hơn các dân tộc Cận Đông, Ấn Độ, Trung Hoa đến cả hàng ngàn năm”, Việt Nam là xứ sở mở, đã từ rất sớm đón nhiều dòng người, nhiều dòng văn hóa đa dạng. 

Vậy nên, ở đất nước Việt Nam cư trú hầu hết đại biểu của các tộc người (ethnie), thường để chỉ các dân tộc như: Việt, Tày, Ba Na, La Chí, H’mông, Gia Rai, Hà Nhì…, thuộc nhiều dòng ngôn ngữ của một miền rộng lớn từ phía Nam sông Trường Giang, qua lục địa Đông Nam Á tới tận miền hải đảo, Các dân tộc đã ý thức được mình là ngươi Việt Nam, nhưng vẫn không quên là thuộc về một dân tộc riêng lẻ. Đó là quá trình đoàn kết lâu đời để bảo vệ trước hết sự sống còn của bản thân dân tộc, đồng thời là bảo vệ và xây dựng cộng đồng dân tộc Việt thồng nhất. 

Dân tộc Việt – một cộng đồng người phức hợp của nhiều dân tộc mà ngôn ngữ và văn hóa chứa đựng nhiều yếu tố thuộc các dân tộc khác trong nước và trong khu vực – đông nhất, chiếm khoảng 87% tổng số dân cả nước. Ở Việt Nam còn có mặt 53 dân tộc thiểu số chiếm khoảng 13% dân số. 

Dựa theo danh mục các dân tộc ở nước ta được công bố ngày 2/3/1979, nếu không tính các ngoại kiều, theo dòng ngôn ngữ - dân tộc học, các dân tộc ở nước ta được sắp xếp như sau: 

Dòng Nam Á 

a. Ngôn ngữ Việt  - Mường 

Gồm: Dân tộc Kinh, Mường, Thổ, Chứt 

b. Ngôn ngữ Môn – Khơme 

Gồm :Dân tộc Khơme, BaNa, Xơ Đăng, Cơ Ho, Hrê, Mnông, Xtiêng, Bru, Vân Kiều, Cơ Tu,  Giẻ Triêng, Mạ, Khơmú, Co, Tà Ôi, Chơ Ro, Kháng. 

c.  Ngôn ngữ Tày – Thái 

Gồm: Dân tộc  Xinh Mun, Mảng, Brâu, Ơ Đu, Rơ Măm, Tày, Thái, Nùng, Sán Chay(Cao Lan, Sán Chí). Giáy, Lào, Bố Y 

d. Ngôn ngữ Cơ – Lao 

Gồm: Dân tộc La Chí, La – Ha, Cơ Lao, Pu Péo 

e. Ngôn ngữ H’mông – Dao 

Gồm : Dân tộc H’mông(Mèo), Dao, Pà Thẻn 

Dòng Nam Đảo ( Malayô – Pôlinêxia ) 

Gồm : Dân tộc Gia Rai, Ê Đê, Chăm, Ra Glai, Chu Ru 

Dòng Hán Tạng 

a.  Ngôn ngữ Tạng Miến 

Gồm : Dân tộc  Hà Nhì, La Hủ, Phù Lá, Lô Lô, Cống, Si La 

b. Ngôn ngữ Hán 

Gồm : Dân tôc Hoa (Hán), Sán Dìu, Ngái 

Dân tộc Chơ Ro cư trú  chủ yếu dưới đồng bằng, một bộ phận ở các thành phố và thị trấn, Đại đa số các dân tộc thiểu số khác cư trú ở miền núi, trung du và cao nguyên, Các dân tộc Nam – Á sinh trưởng ngay trong khu vực lịch sử - văn hóa xưa bao gồm cả miền Giang Nam, Trung Hoa và lục địa Đông Nam Á. Một số đông dân tộc thuộc dòng Nam - Đảo và Hán -  Tạng gốc gác có thể ở một khu vực lịch sử - văn hóa khác, nhưng đều trải qua một thời gian dài cư trú ở những miền cùng một hoàn cảnh tự nhiên và lịch sử với các dân tộc là dân tộc chủ thể của một quốc gia láng giềng. Vì vậy có những văn bản thành văn giống như ở chính quốc. Một số không ít các dân tộc số khác ở miền núi có người đồng tộc ở miền nam Trung Hoa hay miền tây Đông Dương nên giữ trong mình không ít các văn bản sáng tác từ thủa còn ở bên kia biên giới. 

* Các dân tộc thiểu số ở nước ta có những đặc điểm chủ yếu như sau: 

Cư trú chủ yếu ở miền núi, chiếm ¾ diện tích đất liền của đất nước. Một số dân tộc sinh sống ở đồng bằng (Khơ Me), ven biển (người Chăm ở cực nam Trung Bộ), một số ở đô thị (người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh). Địa bàn cư trú của các dân tộc thiểu số có tầm quan trọng lớn về chính trị, kinh tế và quốc phòng: nước ta có 3.200 km đường biên giới trên bộ, liền kề với 3 nước láng giềng (Trung Quốc, Lào, Campuchia). Có chung đường biên giới biển với  Trung Quốc, Campuchia. Từ bao đời nay, địa bàn cư trú của các dân tộc thiểu số là lá chắn bảo vệ biên cương tổ quốc, là căn cứ địa cách mạng và kháng chiến. 

Số dân của các dân tộc không đồng đều. Các dân tộc thiểu số ở nước ta hiện nay có gần 11 triệu người, chiếm khoảng 14% dân số cả nước. 4 dân tộc có số dân mỗi dân tộc trên 1 triệu người gồm Tày, Thái, Khơme, Mường. 4 dân tộc có dân số mỗi dân tộc trên 60 vạn người đến dưới 1 triệu người gồm Hoa, Nùng, Mông, Dao. 9 dân tộc thuộc loại có từ 10 vạn đến dưới 60 vạn người gồm Gia Rai, Ê Đê, Ba Na, Sán Chay, Chăm, Xơ Đăng, Sán Dìu, Cơ Ho, Hrê. 19 dân tộc thuộc loại có từ 10.000 đến 100.000 người, 12 dân tộc thuộc loại có từ 1.000 đến 1 vạn người, 5 dân tộc thuộc loại có từ 301 đến 840 người gồm Ơ Đu, Rơ Măm, Brâu, Pu Péo, Si La. 

Các dân tộc nước ta cư trú phần lớn là xen kẽ. Đặc trưng này biểu hiện ở tất cả cãc cấp độ, từ toàn quốc tới, tỉnh, huyện, xã, thậm chí một đội sản xuất. Hiếm có dân tộc nào chỉ tập trung cư trú một nơi - nước ta không hình thành những vùng lãnh thổ riêng biệt cho từng dân tộc. 

Các dân tộc nước ta phát triển không đồng đều về mặt lịch sử. Trong lĩnh vực kinh tế, trước cách mạng tháng Tám năm 1945, có dân tộc chủ yếu hoạt động kinh tế chiếm đoạt (săn bắn, lượm hái, đánh cá) như La Hủ, Chứt. Bên cạnh đó, nhiều dân tộc đã tiến sang hoạt động kinh tế sản xuất, lấy trồng trọt làm loại hình kinh tế chính với trình độ từ thấp lên cao: làm nương rẫy (Khơ Mú, Vân Kiều v.v..), làm ruộng nước (Tày, Nùng, Khơme, Chăm, Thái v.v..).  Về chế độ xã hội, cho đến giữa thế kỷ XX, còn rất nhiều bộ phận các dân tộc thiểu số ở trong phạm trù tan rã của xã hội nguyên thuỷ, một số dân tộc đã phân hoá giai cấp. 

Sự phát triển không đồng đều giữa các dân tộc thiểu số như vậy thể hiện quy luật phát triển không đồng đều của lịch sử, vừa là hậu quả của chính sách dân tộc thời phong kiến và thực dân ở nước ta. 

Các dân tộc thiểu số ở nước ta đều có những tinh hoa văn hoá quý báu thể hiện trong kho tàng văn học dân gian, trong y phục, trang sức và hoa văn, trong luật tục, trong kiến trúc nhà cửa, trong cách ứng xử… 

Trong các dân tộc, có những dân tộc có quan hệ với nhau về nguồn gốc lịch sử, như các dân tộc Kinh và Mường, hay Thái, Tày và Nùng, hay Mông, Dao và Pà Thẻn, nhưng cũng có dân tộc không cùng chung một cội nguồn lịch sử, như giữa Mường và Bru, Vân Kiều và Sán Dìu... Có nhiều dân tộc định cư trên đất Việt Nam đã lâu đời, nhưng cũng có một số dân tộc mới chuyển cư đến trong thời gian lịch sử muộn hơn, như các dân tộc Mông, Dao, Hoa... Tuy vậy, khi đã cư trú trên đất nước này, các dân tộc đều coi nhau như anh em ruột thịt. Điều này được phản ánh qua thực tế lịch sử, qua văn học dân gian, như truyện cái bọc trăm trứng của người Kinh, truyện quả bầu của nhiều dân tộc thiểu số. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt quan hệ dân tộc ở nước ta trong trường kỳ lịch sử là đoàn kết, tương trợ. 

Các dân tộc đều coi Việt Nam là Tổ quốc chung của mình, đều đã đổ mồ hôi, xương máu để dựng nước và giữ nước. 

Hậu quả trực tiếp của sự phát triển không đồng đều của lịch sử và của chính sách dân tộc thời phong kiến là đời sống các dân tộc gặp rất nhiều khó khăn. Giờ đây, với nhiều chính sách ưu đãi của Đảng và Chính phủ đối với đồng bào dân tộc thì các dân tộc tuy không cùng nguồn gốc, ngôn ngữ, tiếng nói… nhưng đều đoàn kết một lòng theo Đảng theo Bác Hồ cùng nhau gìn giữ, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn. 

1.1.2. Văn hóa các dân tộc thiếu số Việt Nam trong nền văn hóa Việt Nam nói chung 

Mỗi dân tộc đều có một nền văn hoá, văn học, nghệ thuật, dù có khác nhau về bề dầy, về trình độ phát triển. Sự khác nhau ấy là thể hiện bản sắc dân tộc trong ngôn ngữ, phong tục, trang phục, cách ăn uống, cách dựng nhà ở, cách cưới xin, ma chay, tổ chức lễ hội, cách ứng xử giữa người với người... Và, dân tộc nào cũng có vốn văn học nghệ thuật, một trong những dạng tổng hợp nhất, sống động nhất. 

Trong tình trạng sống xen kẽ giữa các dân tộc ở mỗi vùng, sự giao lưu văn hoá giữa các dân tộc có điều kiện mở rộng nhiều mặt. Do đó, sự ảnh hưởng qua lại về văn hoá, văn học nghệ thuật đã và đang diễn ra. Ví dụ: Giữa người Tày ở Việt Bắc; giữa người Thái và người Mường ở miền Tây Thanh Hoá, Tây Nghệ An... có cùng một số dạng sinh hoạt văn hoá, có cùng mầu và dáng khăn, áo, váy, múa hát dân gian... 

Có tình trạng như trên là vì: Nhân dân các dân tộc nước ta trải qua cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, tình cảm và ý thức đoàn kết, giao lưu, học hỏi, giúp đỡ nhau đã trở nên nét đẹp truyền thống. Đất nước ta không rộng lắm, dù có bị chia cắt trong vài thời kỳ lịch sử, nhưng mỗi lần có thời cơ thống nhất lại, các dân tộc vẫn dễ dàng tìm đến nhau, cùng nhau chung sống. Tinh thần Việt Nam luôn luôn được biểu hiện trong bản sắc văn hoá các dân tộc. Ngay một vài dân tộc sống ở biên giới, hoặc có dân tộc vốn có tiếng nói, chữ viết riêng từ lâu, vẫn có thể giao lưu, tiếp thu tiếng nói, chữ viết của các dân tộc anh em trong vùng, nhất là, đối với tiếng Việt (tiếng Kinh), chữ quốc ngữ, dân tộc nào cũng coi đó là một phưong tiện giao tiếp hàng ngày trong cuộc sống kinh tế, chính trị, văn hoá... 

Từ sau năm 1945 đến nay, được sống trong chế độ mới và đất nước thống nhất, các dân tộc càng có điều kiện tiếp xúc thường xuyên và rộng rãi với nhau trong đời sống chính trị, đấu tranh vũ trang, phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục, khoa học... Các hoạt động đó đã tác động mạnh tới tính chung, tính phổ biến  trong văn hoá, văn học, nghệ thuật. Các đợt vận động đồng bào miền xuối lên miền núi để thực hiện chính sách kinh tế mới, các đợt chuyển cư của các dân tộc từ vùng này đến vùng khác, cuộc sống xen kẽ trong nhiều vùng càng tăng thêm sự giao lưu văn hoá, văn học, nghệ thuật giữa các dân tộc. 

Như vậy, nhìn tổng quát một quốc gia, tất cả các dân tộc trên đất nước Việt Nam đều có một nền chung là văn hoá Việt Nam, còn nhìn riêng từng dân tộc, mỗi dân tộc đều có một nền văn hoá của dân tộc mình, tạo nên sự đa dạng, phong phú của nền văn hoá thống nhất Việt Nam. 

Văn hoá nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam là một bộ phận đặc biệt quan trọng cấu thành văn hoá Việt Nam, làm nên bản sắc riêng của văn hoá Việt Nam - đa dạng mà thống nhất. Vì vậy, nghiên cứu văn hoá Việt Nam không thể không nghiên cứu văn hoá nghệ thuật các dân tộc thiểu số. 

Trong kho tàng văn hoá nghệ thuật phong phú đó, văn học dân gian có thể được xem là thành tố tiêu biểu nhất chuyển tải cả đời sống vật chất, tinh thần lẫn lịch sử phát triển của các dân tộc. Đối với các dân tộc thiểu số, do đặc thù của điều kiện sinh hoạt, vai trò chuyển tải này càng được thể hiện rõ rệt hơn. Cho tới ngày nay, khi mà văn hoá truyền thống nói chung đang phải chịu sự đe dọa của kinh tế thị trường, đồng thời văn học cũng đang phải chia sẻ vai trò của mình với những phương tiện thông tin khác, thì văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số vẫn được bảo lưu khá nguyên vẹn trong văn học dân gian, nó vẫn là kênh thông tin không phải chỉ giúp chúng ta tìm hiểu về quá khứ các dân tộc anh em, mà còn là thành tố giới thiệu toàn cảnh cuộc sống đương đại các dân tộc thiểu số Việt Nam. 

Cũng chính bởi vai trò, giá trị và đặc điểm đó nên nghiên cứu văn học dân gian các dân tộc thiểu số sẽ gặp những khó khăn nhất định. Khó nhất vẫn là vấn đề ngôn ngữ. Văn học là nghệ thuật của ngôn từ, do vậy, tìm hiểu văn học dân gian các dân tộc thiểu số thông qua bản dịch sẽ không thể tránh khỏi việc thẩm định chưa hết giá trị nội hàm của thông tin phía sau hàng rào ngôn ngữ. Bên cạnh đó là khó khăn về quan điểm đánh giá. Cho dù tôn trọng nguyên tắc cao nhất trong thẩm định văn học dân gian là phải đặt chúng trong môi trường diễn xướng, thì người nghiên cứu cũng khó có thể có được sự đồng cảm tuyệt đối đối với cơ sở hình thành văn học dân gian của cả 53 dân tộc. Điều này rất có thể sẽ dẫn đến xu hướng chủ quan, thậm chí áp đặt trong đánh giá. Đó là chưa kể tới những khó khăn do xuất phát từ chính tính đa dạng của 53 sắc thái văn hoá khi người viết muốn đưa ra. 

Các thể loại văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam khá phong phú và đa dạng, bao gồm: Thần thoại, Truyện cổ tích, Sử thi, Dân ca và Truyện thơ.  Tuy nhiên, trong khuôn khổ bài nghiên cứu thì người viết chỉ tập trung vào một số Truyện thơ tiêu biểu của các dân tộc thiểu số như:   

Truyện thơ dân tộc Tày:        - Nam Kim – Thị Đan 

                                               -  Lưu Đài – Hán Xuân 

Truyện thơ dân tộc Thái:       - Tiễn dặn người yêu 

                                               - Chàng Lú – Nàng Ủa 

Truyện thơ dân tộc Mường:    - Út Lót – Hồ Liêu 

                                               - Nàng Nga – Hai Mối 

                                               -  Chàng Ờm – Nàng Bồng Hương 

1.2.  Văn hóa dân gian, văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam 

1.2. Văn hóa dân gian các dân tộc thiểu số 

Dân tộc việt nam là một cộng đồng gồm 54 dân tộc. bên cạnh dân tộc việt (kinh) là chủ thể, còn có 53 dân tộc thiểu số. 

Dựa theo các đặc trư​ng về sinh hoạt văn hóa, ngôn ngữ và ý nghĩa tự giác dân tộc, theo tài​ liệu của tổng cục thống kê có thể chia 54 dân tộc theo các nhóm ngôn ngữ sau đây. 

1.1. nhóm Việt-M​ường. Nhóm này có ng​ời Việt, Mường, Chứt, Thổ. Địa bàn cư trú chính của người Mư​ờng là tỉnh hòa bình, miền Tây Vĩnh Phú, miền Tây Nghệ An. 

1.2. Nhóm Tày-Nùng-Thái. trong nhóm này đông nhất là người Tày, tiếp đến ngư​ời Thái, sau là người Nùng. Ngoài ra còn có một số dân tộc khác như​ lào, lự, giấy. nhóm tày-nùng-thái c​ư trú chủ yếu ở địa bàn việt bắc-tây bắc. 

1.3. Nhóm h'mông-dao. nhóm này bao gồm ngư​ời hmông và dao. người dao chủ yếu cư trú ở vùng rẻo giữa (khoảng 700-800m) ở vùng hà tuyên, bắc thái. ngư​ời hmông cư​ trú ở vùng rẻo cao (từ 1000m trở lên) từ tỉnh hoàng liên sơn cho đến lai châu, sơn la, miền tây thanh hóa và miền tây nghệ tĩnh. 

1.4. Nhóm người hoa. nhóm này gồm ngư​ời hoa, sán dìu, ngái. địa bàn cư​ trú chủ yếu ở vùng quảng ninh, hải phòng, bắc thái và tp hồ chí minh. 

1.5. Nhóm ng​ười tạng miến. nhóm này bao gồm người lôlô, hà nhì, la hủ, cống, cư​ trú chủ yếu ở các vùng lai châu, cao bằng, lạng sơn, hà tuyên. 

1.6. nhóm ngư​ời môn-khơme. nhóm các tộc người này rải rác từ bắc cho đến nam chia theo hai khu vực. 

- Ở miền Bắc: gồm các tộc ngư​ời khơmú, kháng, xing mun, mãng, c​ư trú chủ yếu ở lai châu, sơn la. 

- Ở miền Nam: gồm các tộc ngư​ời bru-vân kièu (ở miền Tây Bình Trị Thiên), Cơ tu (miền Tây Thừa Thiên và miền Tây Quảng Nam), các tộc ng​ười Xơ dăng, Bana (ở Gialai và Kontum), Mnông (ở Đắc lắc), Mạ (Lâm Đồng), Xtiêng (Sông Bé), Khơme (ở vùng đồng bằng Sông Cửu long). 

1.7. Nhóm ngư​ời Nam đảo (còn gọi là Malayô-pôlinêdi). nhóm này gồm có người Chăm (Ninh - Bình Thuận và Châu Đốc An Giang), Chăm hơroi (miền Tây Nghĩa Bình cũ), Raglai (miền Tây Phú Khánh cũ), Giơrai (Gia lai), Êđê (Đắc lắc), Churu (Lâm Đồng). 

Sự phong phú các nhóm ngư​ời nói các ngôn ngữ khác nhau trên đất nư​ớc ta tạo nên sự đa dạng về văn hóa, nghệ thuật, phong tục, tập quán. điều đặc biệt đáng quan tâm là ngôn ngữ khác nhau trên đây lại đồng thời là các ngôn ngữ chính của các nư​ớc láng giềng ở đông nam á. ví dụ như​ tiếng thái là ngôn ngữ quan trọng ở thái lan, lào; tiếng miến là ngôn ngữ quan trọng ở miến điện; tiếng nam đảo là ngôn ngữ quan trọng ở malayxia và Inđônêxia... và như​ vậy các dân tộc thiểu số ở nước ta xét về mặt hệ ngôn ngữ và văn hóa có hai điều thuận lợi trong quan hệ đối ngoại đối với các nước Đông Nam Á. 

Thứ nhất, họ là dây nối quan trọng tạo nên quan hệ gần gũi giữa các n​ước đông nam á và việt nam. 

Thứ hai, các dân tộc n​ước ta là một bức tranh toàn cảnh xét về mặt dân tộc học và văn hóa học của các nư​ớc Đông Nam Á. Ở đây có thể tìm thấy nhiều giá trị văn hóa, nhiều phong tục tập quán đông nam Á. Hơn nữa, theo quy luật hóa thạch ngoại biên (peripheral fossilization, fossilisation périphérique), nhiều giá trị văn hóa, lịch sử phong tục quý và lâu đời đã bị mất đi ở các vùng thuộc về trung tâm văn hóa của dân tộc, lại vẫn đ​ược lưu giữ ở vùng ngoại biên văn hóa là các dân tộc thiểu số nư​ớc ta. Như vậy vùng các dân tộc thiểu số nư​ớc ta trở thành một bảo tàng sống quý giá về văn hóa của một số n​ước Đông Nam Á. 

Đặc điểm về nhiều hệ ngôn ngữ tạo nên sự phong phú đa dạng, sự khác nhau về văn hóa, tiếng nói, phong tục. như​ng ở việt nam các dân tộc ở xen kẽ trong một địa bàn rất nhỏ, có khi ngay trong một bản cũng có hai ba dân tộc. ở một xã, một huyện, một tỉnh càng cùng cư trú khá nhiều dân tộc. tình hình xen kẽ đó tạo nên sự gần gũi giao hòa giữa văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, tạo nên sự thống nhất trên địa bàn cư​ trú, tạo nên những vùng văn hóa với những đặc điểm chung và xét về toàn quốc có sự thống nhất thành văn hóa quốc gia, văn hóa việt nam. 

Xét về mặt chính trị, sự gần gũi chan hòa về văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, là một trong những nhân tố tạo nên sự đoàn kết nhất trí hòa hợp dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. 
1.2.2 Văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam 

1.2.2.1.  Định nghĩa 

Văn học dân gian ra đời sớm nhất trong lịch sử văn học, gắn liền với khái niệm folklore. 

Thuật ngữ Folklore được nhà nhân chủng học người Anh là Wiliam Thoms (bút danh Mectơn) đưa ra lần đầu tiên trong bài báo folklore (đăng trên tạp chí Atheneum số 982 ngày 22 tháng 8 năm 1846) dùng để chỉ những di tích của nền văn hoá vật chất và chủ yếu là những di tích văn hoá tinh thần của nhân dân có liên quan với nền văn hoá vật chất như phong tục, đạo đức, việc cúng tế, dị đoan, ca dao, cách ngôn... của các thời đại trước". Do được ghép bới 2 từ: folk (dân chúng, dân gian), và lore (trí tuệ) nên, khi thuật ngữ này lan toả ra khỏi biên giới nước Anh, nó được các nhà khoa học của những ngành tiệm cận như dân tộc học, văn hoá học, văn học dân gian... sử dụng và giải thích theo quan điểm riêng của mình. 

Từ khi thành lập Hội Văn nghệ dân gian (22/11/1966) và Viện Văn hoá dân gian Việt Nam (9/9/1983), bộ phận ngôn từ đã được nghiên cứu trong mối quan hệ tổng hoà với các loại hình nghệ thuật khác như âm nhạc, vũ đạo, võ đạo, tạo hình và môi trường diễn xướng (lễ hội). Do vậy, có thể hiểu về văn học dân gian như sau: 

Văn học dân gian là thuật ngữ dùng để chỉ những thể loại sáng tác dân gian trong đó thành phần nghệ thuật ngôn từ (tức thành phần văn học) chiếm vị trí quan trọng, song bao giờ cũng có mối quan hệ hữu cơ với các thành phần nghệ thuật và phi nghệ thuật khác 

Khởi thuỷ, văn học dân gian hình thành và tồn tại trong tổng thể văn hoá dân gian. Trong quá trình phát triển, bộ phận nghệ thuật ngôn từ đóng vai trò quan trọng với tư cách là một hình thái ý thức xã hội phản ánh hiện thực đời sống thông qua sự hư cấu nghệ thuật. 

Ở bất kỳ một dân tộc, một quốc gia nào, khi chưa có văn học viết thì văn học dân gian là bộ phận chính của nền văn học và văn hoá của mỗi dân tộc. Khi văn học viết xuất hiện thì văn học dân gian không phải vì thế mà bị triệt tiêu. Hai dòng văn học này vẫn tồn tại và phát triển song hành, có sự tác động tương hỗ. Trong xã hội hiện đại, văn học dân gian vẫn giữ nguyên sức sống. Với các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, văn học dân gian hầu như là toàn bộ phần chủ yếu trong toàn bộ giá trị sáng tạo văn học của họ. 

Với bất kì một nền văn học nào, một quốc gia, một dân tộc nào, văn học dân gian cũng là một công trình sáng tạo để đời. Văn học dân gian là một thành tố quan trọng cấu tạo văn hoá, là một phức hợp giá trị văn hoá văn học - lịch sử - triết học  ngôn ngữ - tôn giáo - đạo đức của mỗi dân tộc. 

Văn học dân gian được sáng tạo ra theo quy trình sáng tạo văn hoá và lại là cơ sở chuyển tải các giá trị văn hoá, là phương tiện lưu giữ các giá trị văn hoá. Với mỗi dân tộc, văn học dân gian là tấm gương soi hình bóng của dân tộc mình. Từ đây có thể khám phá ra tính cách dân tộc, những đặc điểm về tâm lý, tình cảm, tâm thức dân tộc. 

1.2.2.2. Văn học dân gian các dân tộc thiểu số 

Có thể nói, mỗi dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam đều có vốn văn học dân gian của mình, tuy mức độ phong phú, đậm nhạt có khác nhau. Văn học dân gian các dân tộc thiểu số chủ yếu không tồn tại trên mặt giấy mà gắn liền với đời sống. Nó ra đời, tồn tại và phát triển trong các sinh hoạt hàng ngày, hàng mùa, hàng năm của quần chúng nhân dân; trong câu nói, lời ca, điệu múa, khi làm nương, làm ruộng, quay xa, lúc tâm sự với người yêu, dạy bảo con cháu, chúc mừng, chào hỏi nhau, khi ngủ nhà rông, lên hạn khuống hoặc ru trẻ trên địu, trên nôi, trong không khí nghiêm trang như khi người lớn cầu khấn thờ cúng trời đất thần linh, cả những lúc chơi đùa như trẻ con chơi bời, đuổi bắt nhau ở gầm sàn. 

1.3. Vận dụng phương pháp liên nghành trong nghiên cứu 

1.3.1. Vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác về mối liên hệ phổ biến giữa các sự vật hiện tượng 

Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác, các sự vật và hiện tượng có mối liên hệ phổ biến với nhau. Như vậy, văn học dân gian của dân tộc này có mối quan hệ tự nhiên với văn học dân gian của các dân tộc khác, ảnh hưởng qua lại với nhau. Mặt khác, văn học dân gian có mối liên hệ chặt chẽ với nếp sống, phong tục của mỗi dân tộc. Nghiên cứu văn học dân gian của một số dân tộc thiểu số ở nước ta có thể thấy được một phần quan trọng trong diện mạo cả nền văn hoá, nếp sống, phong tục toàn dân tộc và rút ra được bài học bổ ích về xây dựng nếp sống cho cuộc sống đương đại mang tính quốc gia.
1.3.2. Văn học dân gian có mối liên hệ mật thiết với các ngành khác 
Văn học dân gian không phải là lịch sử, dân tộc học hay văn hoá học, nhưng văn học dân gian lại chứa đựng nội dung về dân tộc, lịch sử, văn hoá... Vì vậy, muốn tìm hiểu về phong tục tập quán của một dân tộc có thể tiếp cận từ hướng văn học dân gian. Đây chính là hướng nghiên cứu mà đề tài này vận dụng.

1.3.3. Với Truyện thơ các dân tộc thiểu số Việt Nam có thể nghiên cứu từ hai góc nhìn văn học và văn hóa 

Từ các quan niệm nói trên, Đề tài nghiên cứu Truyện thơ để rút ra những vấn đề thuộc về tình yêu của các dân tộc thiểu số rồi khái quát hoá thành vấn đề xây dựng nếp sống văn hoá, phù hợp với yêu cầu của một Luận văn tốt nghiệp của sinh viên ngành Văn hoá.
1.4. Quan điểm hệ thống khi nghiên cứu văn học dân gian 

1.4.1. Khái niệm về phương pháp nghiên cứu hệ thống 

Phương pháp nghiên cứu là những phương thức, cách thức khác nhau của người sử dụng trong khi tiếp cận đối tượng nghiên cứu và xử lý thông tin về đối tượng, nhằm khám phá bản chất và quy luật vận động và phát triển của đối tượng trong môi trường không gian và thời gian nhất định. Như vậy, các phương pháp nghiên cứu chịu sự quy định trực tiếp của đối tượng nghiên cứu của mỗi bộ môn khoa học, mà với văn hóa dân gian, đó là những sáng tạo văn hóa nghệ thuật dân gian của các dân tộc. Có nhiều phương pháp nghiên cứu chung cho nhiều bộ môn khoa học tự nhiên và khoa học xã hội, như phương pháp tiếp cận hệ thống, phương pháp cấu trúc, phương pháp loại hình …Bên cạnh đó cũng có những phương pháp tương đối chuyên biệt hơn, như phương pháp so sánh dị bản, phương pháp sưu tầm thực địa, phương pháp văn bản, phương pháp nghiên cứu theo típ
 và môtíp
 trong văn học dân gian…Dù là phương pháp mang tính phổ quát hay mang tính chuyên biệt thì chúng đều phải được người nghiên cứu sử dụng sao cho phù hợp với đối tượng nghiên cứu của mình và cuối cùng mang lại hiệu quả thiết thực trong nghiên cứu. 

Tóm lại văn hóa dân gian là một tập hợp mà bên trong có mối liên hệ qua lại tạo nên một chỉnh thể với cấu trúc nhiều tầng nhiều bậc, đối với bên ngoài có mối liên hệ với môi trường xung quanh. Chúng ta có thể khẳng định: văn hóa dân gian là một hệ thống – đa hệ thống 

Đặc điểm có tính bản chất của văn hóa dân gian là tính hệ thống đòi hỏi phải vận dụng phương pháp nghiên cứu thích hợp: phương pháp phân tích hệ thống hoặc nói gọn là phương pháp hệ thống 

Văn hóa dân gian học với dân tộc học, văn học nghệ thuật học có mối quan hệ  gần gũi, ranh giới giữa chúng có những giao thoa, do vậy có những phương pháp nghiên cứu có thể áp dụng cho nhiều bộ môn khoa học khác như: Văn hóa dân gian học, Dân tộc học, Văn học nghệ thuật học mà vẫn có thể áp dụng với bộ môn Văn hóa dân gian học, các phương pháp như: Phương pháp thu thập tư liệu, phương pháp điền dã, phương pháp ngôn ngữ - dân học, phương pháp so sánh đồng đại và lịch đại. 

Văn hóa dân gian học gồm nhiều bộ môn hẹp như ngữ văn dân gian, nghệ thuật biểu diễn dân gian, tạo hình dân gian…nên bên cạnh những phương pháp chung cho văn hóa gian còn có những phương pháp áp dụng cho từng chuyên môn hẹp như phương pháp loại hình học trong nghiên cứu văn học dân gian, phương pháp văn bản học, thống kê học dân gian, phương pháp nghiên cứu theo típ và theo môtíp trong nghiên cứu truyện cổ, phương pháp lập hồ sơ trong nghiên cứu lễ hội dân gian… 

Những sáng tạo văn hóa nghệ thuật dân gian các dân tộc là những thực thể mang tính nguyên hợp, thể hiện tính chưa tách rõ ràng giữa các bộ phận cấu thành (ngữ văn, nghệ thuật biểu diễn, tạo hình…), giữa người sáng tạo và hưởng thụ các giá trị văn hóa chưa thoát ly khỏi những sinh hoạt sản xuất và xã hội… nên nghiên cứu tổng thể, phải có phương pháp nghiên cứu tổng hợp, nghiên cứu liên ngành. 

1.4.2. Nghiên cứu văn học dân gian đòi hỏi phải theo quan điểm hệ thống 

Bất kỳ một hiện tượng văn hóa nào cũng đều nảy sinh tồn tại và phát triển trong một thời gian nhất định. Quy luật này cũng có thể thể hiện trong văn hóa dân gian và mang nhiều nét đặc thù. Các hiện tượng văn hóa dân gian thường rất phong phú các dị bản và chúng lan truyền chủ yếu bằng ghi nhớ và truyền miệng, tức con đường phi văn tự, không qua giáo dục.

Mặt khác, văn học dân gian là sản phẩm của một cộng đồng thuộc về những giai đoạn lịch sử nhất định. Nghiên cứu văn học dân gian, vì thế không thể chỉ nghiên cứu một cách biệt lập từng tác phẩm như đối với văn học thành văn (bác học) mà phải nghiên cứu có tính hệ thống. Cụ thể, với Truyện thơ, muốn tìm hiểu vấn đề tình yêu của các dân tộc thiểu số thể hiện trong đó, không thể chỉ nghiên cứu một vài tác phẩm của một vài dân tộc, mà phải nghiên cứu ở diện rộng hơn. Khi đã nghiên cứu theo hệ thống rồi, những kết luận rút ra một cách khách quan trong nội dung của Truyện thơ về đề tài tình yêu của các dân tộc thiểu số có thể đáng tin cậy, đại diện cho các dân tộc trong đất nước Việt Nam. Chính vì vậy, đề tài chọn nghiên cứu một số Truyện thơ của 3 dân tộc thuộc vùng Tây Bắc, Việt Bắc nước ta để rút ra những vấn đề có tính phổ biến trong tình yêu của các dân tộc nước ta thời trước, làm bài học cho thời nay. 

Trong đề tài này, người viết đã vận dụng phương pháp nghiên cứu theotíp và môtíp mà đối tượng nghiên cứu trong đề tài là Truyện thơ, đó là một bộ phận của văn học dân gian, cũng vì vậy.phải đặt Truyện thơ vào hệ thống nghiên cứu và xem xét nó trong những động thái thì mới phát hiện ra được bản chất của hiện tượng này. Mà trong động thái của một hiện tượng văn hóa dân gian, ta luôn thấy các xu hướng chồng chéo lên nhau, đó là xu hướng lịch sử hóa các hiện tượng văn hóa dân gian, xu hướng địa phương hóa và không loại trừ cả xu hướng hiện đại nữa. Các môtíp
 trong Truyện thơ nếu được xem xét trong động thái, chúng ta có thể phát hiện ra nhiều điều lý thú mà trước kia chúng ta chưa phát hiện ra được. 
Khi nghiên cứu văn học dân gian theo quan điểm hệ thống thì người nghiên cứu hiện tượng văn hóa dân gian đặt vào môi trường sinh hoạt văn  hóa dân gian của quần chúng mà xem xét. Trong trường hợp nghiên cứu Truyện thơ, một loại hình đã được ghi chép cố định trên sách vở, ta có thể trả nó về với môi trường dân tộc, địa phương, để xem xét con người hiện nay cảm nhận, kể lại và sáng tạo tiếp các môtíp truyện cũ như thế nào. Chúng ta sẽ không hiểu được sự ra đời, tồn tại và phát triển của Truyện thơ như thế nào nếu chúng ta không tái hiện nó trong môi trường sinh hoạt dân gian. 

Phương pháp phân tích hệ thống không phải là duy nhất và có giá trị tuyệt đối nhưng là một trong những phương pháp nghiên cứu thích hợp với văn hóa dân gian nói chung và Truyện thơ nói riêng. Vận dụng phương pháp này sẽ góp phần thực hiện phương châm “học ít biết nhiều, học điểm biết diện”, như vậy sẽ giải quyết cho người nghiên cứu khâu thời gian khi thời gian nghiên cứu còn hạn hẹp mà nhu cầu hiểu biết thì rộng lớn. 

Trong Luận văn này, người viết vận dụng phương pháp liên ngành, hệ thống và chủ yếu đi sâu nghiên cứu về một phần nhỏ trong Văn học dân gian, đó là Truyện thơ của dân tộc thiểu số, lại chủ yếu tập trung vào Truyện thơ của ba dân tộc là Tày, Thái, Mường. 
1.5. Khái niệm về Truyện thơ 

1.5.1. Truyện thơ là gì 

Truyện thơ là một loại hình thơ ca kể chuyện trường thiên. 

Ở văn học Kinh, người ta gọi đó là truyện Nôm. Thực chất những tác phẩm được gọi là truyện Nôm (hoặc truyện Nôm bình dân) là những tác phẩm có tính chất tự sự diễn đạt bằng tiếng Việt, viết bằng chữ Nôm và đặc biệt là bằng hình thức thơ ca. 

Ở các dân tộc thiểu số có một loại hình tương đương: Truyện thơ. Đó là cũng những tác phẩm tự sự dưới hình thức thơ ca. 

1.5.2. Đặc trưng của Truyện thơ 

Thông qua những hình thức thơ rất gần với dân ca, Truyện thơ chuyển tải nội dung là những câu chuyện rất gần với đời sống hiện thực. Tính hấp dẫn của Truyện thơ chính là ở chỗ hay như hát nhưng lại có nội dung cốt truyện để tăng tính hấp dẫn, các nhân vật có số phận như chính những con người bình thường và được đền đáp như những gì mà người dân mong muốn. Có thể thấy rõ dấu ấn của nhiều thể loại văn học dân gian trong Truyện thơ: tục ngữ ca dao, dân ca, truyện cổ tích, thần thoại... 

Truyện thơ chủ yếu về đề tài tình yêu lứa đôi và đời sống sinh hoạt. Tính hấp dẫn của đề tài và hình thức thể hiện đã khiến cho ngay cả khi đã tách khỏi môi trường diễn xướng dân gian, Truyện thơ vẫn mang tính hấp dẫn đông đảo quần chúng. 

  1.5.3. Giá trị của Truyện thơ 

Truyện thơ ra đời do nhu cầu lịch sử - xã hội của dân tộc cho nên ở các dân tộc Đông Nam Á, với những hoàn cảnh lịch sử gần gũi với các dân tộc nước ta, đã hình thành một khối lượng lớn tác phẩm Truyện thơ. Và Truyện thơ là thể loại hàng đầu của văn học dân gian Đông Nam Á. Trong tác phẩm nghiên cứu văn học các nước Đông Nam Á, tác giả Nguyễn Tấn Đắc đã nhận định: “Ở Việt Nam, Truyện Kiều từ bản gốc bằng văn xuôi đã được chuyển thành Truyện thơ và thể loại hàng đầu của Đông Nam Á. ... Ở Lào có Truyện thơ Xỉn Xay là một sáng tác dựa vào cốt truyện trong Jakata (Kinh bổn sinh, truyện về những kiếp trước của Phật) và trở thành tác phẩm tiêu biểu của văn học dân tộc rất được quần chúng ưa thích. Ở Thái có Ramakiên, ở Campuchia có Riêm Kê, đều dựa trên sử thi Ramayana của Ấn Độ là những Truyện thơ tiêu biểu của văn học mỗi nước. Ở Inđônêxia có Hikayet Amir Hamzah viết dựa vào cốt truyện của ẢRập cũng là một Truyện thơ tiêu biểu". 

Truyện thơ không chỉ là thể loại hàng đầu của văn học Đông Nam Á, mà còn là một loại sản phẩm đặc biệt so với văn học các nước Đông Á như Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản. Giáo sư, tiến sĩ N.I. Niculin, Viện nghiên cứu văn học thế giới (Liên Xô cũ) đã nhận định như vậy: "Những thể loại khác nhau của Truyện thơ, như đã được mọi người thừa nhận, là một tài sản vô cùng quí báu của nền văn học dân tộc Việt Nam. Truyện thơ bắt nguồn từ văn học dân gian, với tư cách là những thể loại, chúng tạo thành một bộ phận đặc biệt tiêu biểu cho thơ ca Việt Nam. Truyện thơ đã làm cho văn học Việt Nam khác hẳn với truyền thống ở Viễn Đông mà nó gắn bó mật thiết. Các nhà thơ ở Viễn Đông đã tạo nên những kiệt tác của loại tiểu phẩm trữ tình - loại thơ tứ tuyệt của Trung Quốc, thơ ba câu của Triều Tiên, loại thơ Xi-sjô (năm câu) của Nhật Bản. Tuy nhiên, những nền văn học đó không hề biết đến những tác phẩm Truyện thơ dài. Về mặt này văn học Việt Nam gần gũi với các nền văn học của các dân tộc khác ở Đông Nam Á (Campuchia, Thái Lan, Lào, Malaixia) cũng như của các dân tộc sống trên lãnh thổ Việt Nam". 

N.I.Niculin nguyên là trưởng ban văn học Á Phi của Viện nghiên cứu văn học thế giới, là chuyên gia có uy tín về văn học Việt Nam. Những kết luận của ông về Truyện thơ Việt Nam, trong mối quan hệ so sánh với văn học các dân tộc Châu Á và Đông Nam Á trên đây là đáng tin cậy. 

Như vậy Truyện thơ không chỉ là một thể loại văn học hàng đầu, mà còn là một bộ phận đặc biệt tiêu biểu của Đông Nam Á; các dân tộc Đông Á, như Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, "không hề biết đến thể loại đó". Những điều trên đây đã được khẳng định. 

Các dân tộc thiểu số nước ta có một kho tàng Truyện thơ phong phú. Người Tày - Nùng có Nam Kim - Thị Đan, Trần Châu, Quảng Tân - Ngọc Lương, Kim Quế, Chim Sáo, Vượt Biển, Đính Quân, Lưu Đài - Hán Xuân... Người Thái có Tiễn dặn người yêu, Khun Lú Nàng Ủa, Khăm Panh... Người Mường có Út Lót - Hồ Liêu, Nàng Nga - Hai Mối, Nàng Ờm - Chàng Bồng Hương... Người H'Mông có Tiếng hát làm dâu, Nàng Dợ - Chà Tăng... Người Chăm có Ariya Bini - Cam, Ariya Sah Pakni, Ariya - Cam - Bini. Người Khơme có Sĩ Thạch, Tum Tiêu. 

1.5.4. Mối liên hệ giữa Truyện thơ và đời sống hiện nay 

Nhìn chung Truyện thơ của các dân tộc thiểu số là tiếng nói của người nghèo khổ bị áp bức bóc lột, người trung hậu thuỷ chung, những người khát khao và xứng đáng được sống tự do hạnh phúc. 

Tư tưởng đạo đức của Truyện thơ cũng là tư tưởng phẩm chất và đạo đức của nhân dân các dân tộc. Qua Truyện thơ, một lần nữa chúng ta nhận thấy các dân tộc thiểu số cùng với dân tộc Kinh, có một truyền thống nhân đạo, dân chủ lâu đời và sâu xa. 

Truyện thơ bắt nguồn từ dân ca và truyện kể, đã phát huy những đặc điểm về nghệ thuật của các loại hình này, do đó vừa có khả năng diễn tả mọi tình cảm tinh vi, phức tạp, lại vừa hấp dẫn người nghe bằng phương pháp kể chuyện lý thú. Nhân dân đã tiếp thu được giá trị tự sự và giá trị trữ tình của các loại hình văn học dân gian kết hợp nhuần nhuyễn hai mặt giá trị đó trong một tác phẩm. 

Trong văn học dân gian các dân tộc thiểu số, Truyện thơ là bộ phận phát triển chủ yếu vào thời kỳ giai cấp đã hình thành rõ rệt. 

Giữa Truyện thơ các dân tộc thiểu số và truyện Nôm khuyết danh của dân tộc Kinh có một mối quan hệ qua lại chặt chẽ. Đồng bào Mường có câu hát: 

Dưới chợ có Phạm Tải - Ngọc Hoa 

Trên Mường có Nàng Nga - Hai Mối 

Câu hát nhằm biểu lộ lòng tự hào nhưng có sự đối chiếu này là do nhân dân thấy những điểm gần gũi giữa Truyện thơ và truyện Nôm đó. 

Giữa Truyện thơ miền núi và truyện Nôm miền xuôi có những nét tương đồng về các mặt: tư tưởng chủ đạo, xây dựng nhân vật, kết cấu và các thủ pháp nghệ thuật thường dùng. 

Truyện Nôm miền xuôi cũng như Truyện thơ miền núi đều là bước nối giữa văn học dân gian và văn học thành văn, đều mang tính chất của cả hai hình thức văn học nói trên. 

Cần nghiên cứu để xác minh từng trường hợp cụ thể xem đâu là phần gốc, đâu là phần tiếp thu có sáng tạo thêm. Tuy vậy, hiện nay chúng ta đã có những dấu hiệu cụ thể để nói rằng có sự ảnh hưởng trực tiếp giữa truyện Thạch Sanh ở vùng đồng bào Tày, truyện Thạch Sanh chém trằn tinh ở vùng đồng bào Khơmer Nam Bộ và truyện Thạch Sanh dân tộc Kinh; giữa Phạm Tải - Ngọc Hoa và Tống Trân- Cúc Hoa của dân tộc Tày Nùng với các truyện Nôm cùng tên của dân tộc Kinh; giữa Quán Mai Công, Tống Trân - Cúc Hoa, Hoàng Trừu, Lục Vân Tiên, Quăm Thư Kiêu của dân tộc Thái với Nhị Độ Mai, Tống Trân - Cúc Hoa, Hoàng Trừu, Lục Vân Tiên, Truyện Kiều của dân tộc Kinh. 

Truyện thơ đánh dấu một bước phát triển cao của văn học cổ truyền các dân tộc thiểu số. Ở loại hình, này các dân tộc đã đạt được những thành tựu xuất sắc về chất lượng cũng như về số lượng. 

Truyện thơ đã tập hợp tinh hoa các thể loại văn học, đồng thời cũng ảnh hưởng sâu sắc đến các loại thể phát triển sau nó. 

Hiện nay, Truyện thơ các dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ, truyền bá qua cách kể, cách nói hàng ngày của những người có tuổi hay những nghệ nhân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với nhiều cuốn sách được xuất bản, Truyện thơ vẫn được lưu truyền và ngày càng gần gũi hơn với đồng bào các dân tộc thiểu số. Gần đây một số bài thơ thể kể truyện, các Truyện thơ hiện đại, các thể truyện ký bằng văn xuôi của các tác giả dân tộc thiểu số ít hoặc nhiều đều đã tiếp thu và phát huy những tinh hoa trong Truyện thơ của dân tộc mình. Đây là một hướng kế thừa truyền thống đáng khuyến khích. 

Những giá trị thẩm mỹ, đạo đức, lối sống của Truyện thơ nếu được phát huy bằng những phương pháp phù hợp, sẽ có tác dụng tích cực trong việc xây dựng nếp sống văn hoá thời nay.

Tiểu kết
Tại chương 1, người viết đã khảo sát những khái niệm có liên quan mật thiết với Đề tài. Đó là: Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam, Văn hoá dân gian, Văn học dân gian, Truyện thơ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Điểm cơ bản rút ra từ các vấn đề này là: Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam phổ biến sống ở miền núi, nơi có điều kiện giao thông, giao lưu, phát triển kinh tế khó khăn hơn vùng khác. Nhìn từ góc độ văn hoá, chính những khó khăn đó lại là điều kiện thuận lợi giúp cho đồng bào các dân tộc thiểu số bảo lưu được vốn văn hoá truyền thống của dân tộc mình, và hạn chế sự du nhập ồ ạt văn hoá ngoại lại, làm biến dạng văn hoá bản địa. Mỗi dân tộc thiểu số ở Việt Nam có một nền văn hoá riêng, làm nên sự đa dạng cho nền văn hoá chung. Mặt khác, văn hoá của các dân tộc có nhiều nét tương đồng, tạo nên sự thống nhất của nền văn hoá chung. Nói một cách khác, nền văn hoá Việt Nam là sự hợp thành của văn hoá các dân tộc, phong phú, đa dạng mà thống nhất. Muốn hiểu văn hoá Việt Nam, phải tìm hiểu văn hoá của tất cả các dân tộc trong đại gia dình các dân tộc Việt Nam và mỗi thể loại, cần tìm hiểu nhiều tác phẩm, có vậy mới đảm bảo tính khách quan khoa học khi rút ra những kết luận. Truyện thơ của các dân tộc là nét độc đáo của văn hoá Việt Nam, có nhiều giá trị cần được bảo tồn và phát huy.
Đề tài cũng nêu lên một số quan niệm cần thống nhất, tạo thành căn cứ cho hướng giải quyết vấn đề ở các chương sau. Đó là: Vận dụng quan điểm của chủ nghiã Mác về mối liên hệ phổ biến giữa các sự vật và hiện tượng, cần nghiên cứu Truyện thơ các dân tộc thiểu số trong mối quan hệ với các ngành khoa học khác như dân tộc học, văn hoá học... Phương pháp nghiên cứu vận dụng ở đây là phương pháp liên ngành. Có nghĩa là, từ hướng tiếp cận văn học, có thể rút ra những kết luận thuộc về văn hoá học, mỹ học... mà cụ thể ở đây là những giá trị về đạo đức, lối sống, thẩm mỹ... được thể hiện trong Truyện thơ về đề tài tình yêu. Cũng với quan điểm về mối liên hệ phổ biến giữa các sự vật và hiện tượng, có thể tiếp thu những giá trị về nếp sống, phong tục... thể hiện trong Truyện thơ về đề tài tình yêu của đồng bào các dân tộc thiểu số để phổ biến ra toàn quốc, góp phần xây dựng đạo đức, lối sống của các dân tộc anh em thời đại mới.
Chương 2
TÌNH YÊU CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VIỆT NAM
THỂ HIỆN QUA TRUYỆN THƠ
  

2.1. Khái quát về Truyện thơ của các dân tộc thiểu số Việt Nam 

Mỗi dân tộc đều có một nền văn hóa, văn học, nghệ thuật của riêng mình, tuy có sự khác nhau về bề dày, về trình độ phát triển nhưng đều thể hiện bản sắc dân tộc trong ngôn ngữ, phong tục, tập quán, cách tổ chức lễ hội, cưới xin, ma chay, cách ứng xử giữa người với người … Và, dân tộc nào cũng có vốn văn hóa nghệ thuật – một bộ phận đặc biệt quan trọng cấu thành nên nền văn hóa Việt Nam, làm nên bản sắc riêng của văn hóa Việt Nam – đa dạng mà thống nhất. Trong kho tàng văn hóa nghệ thuật phong phú đó, văn học dân gian có thể được xem là thành tố tiêu biểu nhất chuyển tải cả đời sống vật chất, tinh thần lẫn lịch sử phát triển của các dân tộc. 

Văn học dân gian các dân tộc nước ta (dân tộc đa số cũng như thiểu số) đều có nhu cầu sáng tạo và lưu truyền một loại hình thơ ca kể truyện dài hơi. Loại hình này ở văn học Kinh, người ta gọi là truyện Nôm, còn ở các dân tộc thiểu số có một loại hình tương đương, người ta gọi là Truyện thơ. Đó là những tác phẩm tự sự dưới  hình thức thơ ca, và điều đáng chú ý là ở các dân tộc thiểu số không cần phải phân biệt với tính bác học và hình thái ghi chép bằng chữ Hán. 

Truyện thơ các dân tộc thiểu số ra đời do nhu cầu lịch sử - xã hội của thời đại của nó. Lúc bấy giờ trong xã hội các dân tộc thiểu số có sự phân chia giầu nghèo, giai cấp, từ đó đã xuất hiện nhiều mâu thuẫn xã hội, trong đó có mâu thuẫn giữa người nghèo khổ và kẻ giàu sang, mâu thuẫn giữa chính nghĩa và phi nghĩa, mâu thuẫn giữa tình yêu chân chính của lứa đôi với đòi hỏi khắt khe, lạnh lùng, nhiều khi tàn bạo của gia đình và xã hội... Lúc này vấn đề thân phận của con người được đặt ra và đòi hỏi phải đáp ứng thỏa đáng. Với nhu cầu như vậy, các loại hình như Cổ tích, Dân ca… không đủ sức đáp ứng. Do đó tất yếu phải có một thể loại mới ra đời, và ra đời từ vốn văn hóa nghệ thuật của dân tộc – đó là Truyện thơ. 

Truyện thơ là một thể loại văn học được phát triển từ nhiểu câu chuyện cổ tích, nhiều bài dân ca cổ, đặc biệt hơn Truyện thơ còn là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa văn học nói và viết, giữa chất dân gian và bác học. Chính vì vậy nên Truyện thơ rất được quần chúng ưa chuộng. 

 Có thể nói Truyện thơ không chỉ là một thể loại văn học hàng đầu, mà còn là một bộ phận đặc biệt tiêu biểu của Đông Nam Á, mà các dân tộc của các nước như: Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản… không hề biết đến. 

Các dân tộc thiểu số nước ta có một kho tàng Truyện thơ phong phú và đa dạng: Người Tày – Nùng có Nam Kim – Thị Đan, Trần Châu, Quảng Tân – Ngọc Lương, Kim Quế, Chim sáo, Vượt Biển, Đính Quân, Lưu Đài – Hán Xuân… Người Thái có Tiễn dặn người yêu, Khun Lú – Nàng Ủa, Khăm Panh… Người Mường có Út Lót – Hồ Liêu, Nàng Nga – Hai Mối, Nàng Ờm – Chàng Bồng Hương… Người Mông có Tiếng hát làm dâu, Nàng Dợ - Chà Tăng… Người Chăm có Ariya Bini – Cam, Ariya Sah Pakni, Ariya – Cam – Bini… Người Khơme có Sĩ Thạch, Tum Tiêu… 
Các tác phẩm Truyện thơ của các dân tộc thiểu số đều rất phong phú, đa dạng về số lượng cũng như đề tài, có thể chia làm ba loại: 

-  Truyện thơ về tình yêu. 

-  Truyện thơ về người nghèo khổ. 

-  Truyện thơ về chính nghĩa. 

2.2. Truyện thơ về đề tài tình yêu của các dân tộc thiểu số Việt Nam 

2.2.1. Truyện thơ của dân tộc Tày 

Truyện thơ của dân tộc Tày được ghi chép bằng chữ Nôm, vốn là một thể loại truyện dân gian, được lưu truyền bằng miệng trong nhân dân các làng bản từ lâu đời. Nguồn truyện dân gian này thường được “lưu truyền trong các buổi tối dưới ánh trăng, nhân dân già trẻ quây quần trên một sàn nhà nọ, nghe  nghệ nhân dân gian kể chuyện bằng thơ. Truyện cứ lưu truyền, thêm bớt, gọt giũa…khi gần hoàn thành, một nho sĩ nào đó ghi chép lại bằng văn tự Nôm Tày. Người đời cứ sao chép và lưu truyền cho tới ngày nay. 

Truyện thơ Tày được sáng tác theo thể thơ bảy tiếng. Với thể thơ này, người viết có thể miêu tả những câu chuyện dài, người đọc có thể dùng để ngâm, hát theo nhiều điệu (điệu kể chuyện, điệu phong slư)’’ (Nông Quốc Chấn (1964) “ Mấy ý nghĩ về truyện thơ cổ Tày – Nùng”, trong sách Truyện thơ Tày – Nùng,tập 1, Nxb. Văn học,Hà Nội, tr21.). 

 Truyện thơ dân tộc Tày rất đa dạng về số lượng cũng như chủ đề và một trong số những chủ đề được nhân dân yêu thích là chủ đề Tình yêu, tiêu biểu cho chủ đề này là hai tác phẩm: Nam Kim – Thị Đan, Lưu Đài – Hán Xuân. 

2.2.1.1. Truyện thơ Nam Kim – Thị Đan 

Truyện thơ kể về mối tình tan vỡ giữa Nam Kim và Thị Đan. Cốt truyện đơn giản: Có đôi bạn trẻ mồ côi đã yêu nhau từ thuở thiếu thời. Lớn lên, mẹ Thị Đan đã nhận lễ vật để gả cho Thái Quan giàu có. Khi Nam Kim biết tin này, vì nhà nghèo nên anh không có khả năng trả lễ để chuộc lại người yêu. Thị Đan buộc phải lấy Thái Quan sau khi đã cắt máu uống thề với Nam Kim. Hận ép duyên này đã đưa đến cái chết của Thị Đan, để lại cho Nam Kim nỗi nhớ thương vô hạn. 

Nam Kim – Thị Đan là câu chuyện tình chứa đựng nhiều ý nghĩa, chuyện vừa tố cáo những tập tục lạc hậu của chế độ cũ, vừa nói lên những diễn biến tình cảm của đôi trai gái thuở xưa. 

2.2.1.2. Truyện thơ Lưu Đài – Hán Xuân 

Truyện kể về tình yêu của Hán Xuân và Lưu Đài, một câu chuyên tình duyên đã động tới lòng thương của Đức Phật. 

Lưu Đài là một chàng trai mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống một thân một mình, họ hàng không ai nhòm ngó, đành phải tự lao đông kiếm sống và theo thầy học chữ, ngày làm việc ruộng nương, đêm về lại tới trường đọc sách.   

Hán Xuân là con gái nhà quyền quý đem lòng yêu mến Lưu Đài, cả bố mẹ và Hán Xuân đều cố công nuôi chàng mồ côi Lưu Đài ăn học, sau này được đỗ trạng, Lưu Đài cùng Hán Xuân đã nên vợ nên chồng sống yên vui, hạnh phúc. Khi Hán Xuân đang mang thai thì có chiếu chỉ của nhà Tần đòi cống, Đường Vương sai vợ chồng Trạng nguyên sang cống vua Tần. Giữa đường gặp giông tố, thuyền bị đắm, Lưu Đài lạc xuống Long cung và bị ép gả cho công chúa làm phò mã, còn Hán Xuân sinh con trai và bị lạc lên trời. Nàng học được nhiều phép thuật cao cường rồi xuống Long cung cứu chồng. 

Không thấy vua Đường tiến cống theo lệ, vua Tần bèn cất quân tiến đánh. Đường Vương đã triệu Lưu Đài ra cứu nước. Nhờ Hán Xuân có phép trời nên đã đánh thắng giặc và tiến vào Tần Kinh. Tuy thắng trận nhưng vì nước nhỏ nên vua Đường lại xin triều cống như trước. Đường Vương không có con trai nên con trai của Trạng được nối ngôi vua. Vợ chồng Trạng được vinh hoa phú quý, ngày đêm vui ca tương giao. Câu chuyện Lưu Đài kết Hán Thị đã được chép thành truyện lưu truyền hậu thế. 

2.2.2. Truyện thơ của dân tộc Thái 

 Là một dân tộc sớm có chữ viết nên nhiều vốn cổ (văn học, luật lệ, dân ca) được ghi chép lại trên giấy bản và lá cây. Người Thái rất thích ca hát, đặc biệt là khắp (là lối ngâm thơ  hoặc hát theo lời thơ, có thể đệm đàn và múa) nên Truyện thơ của dân tộc Thái đã được lưu truyền bằng cách ghi chép lại và phổ biến là có một phương thức diễn xướng, đó là hát.
Cho đến ngày nay, Truyện thơ của dân tộc Thái đã trở thành vốn quý báu của văn học cổ truyền người Thái. Những tác phẩm về đề tài tình yêu nổi tiếng có: Tiễn dặn người yêu, Chàng Lú – Nàng Ủa… 

2.2.2.1. Truyện thơ Tiễn Dặn Người Yêu 

Là Truyện thơ khuyết danh hay nhất của người Thái được Điêu Chính Ngâu dịch ra tiếng Việt năm 1975, tiếp đó, được các tác giả khác dịch và giới thiệu. Qua Truyện thơ này sắc thái dân tộc rất sâu đượm, thuyết phục  được nhiều người đọc. 

Tiễn Dặn Người yêu là truyện tình trắc trở của đôi trai gái. Họ yêu thương nhau nhưng cha mẹ cô gái chê anh nghèo nên muốn gả cô gái cho người khác, chàng trai thấy tủi nên quyết tâm đi xa để buôn bán, trong lúc anh đi xa, cô gái phải nhận lời người ta, khi anh trở về thì cô gái đã theo về nhà chồng, chàng trai đã theo tiễn cô gái về nhà chồng, hai người hẹn hò, thề thốt… Khi về nhà chồng, cô gái bị đối xử tệ bạc nên đòi về nhà với cha mẹ, cuối cùng nhà chồng cô gái phải lấy cô đi đổi lấy một cuộn lá dong. Tình cờ, người mua lá dong lại là người yêu cũ của cô gái. Không hề băn khoăn về tình cảnh, họ đã sống hạnh phúc bên nhau. 

2.2.2.2. Truyện thơ Chàng Lú – Nàng Ủa 

Là một câu chuyện của một tác giả khuyết danh Thái dựa vào cốt truyện của người Khơmú làm thành Truyện thơ nói lên một mối tình trong sáng giữa Chàng Lú và Nàng Ủa đầy thương tâm, kết thúc là sự chia lìa lứa đôi. Không toại nguyện được ở dưới trần vì bố mẹ ép duyên, đôi bạn rủ nhau cùng chết về Mường Trời mong sum họp. Nào ngờ Then (vua trời) lại tranh Nàng Ủa làm tỳ thiếp, nạt Chàng Lú, làm cho oan hồn si tình lẩn khuất không tan. Vĩnh viễn Chàng Lú và Nàng Ủa chịu cảnh chia ly. 

Truyện thơ Chàng Lú – Nàng Ủa là một bi kịch lứa đôi, là một bản án gay gắt với chế độ bất công, là một lời tố cáo bênh vực cho quyền tự do trong yêu đương. 

2.2.3. Truyện thơ của dân tộc Mường 

Là một dân tộc gần gũi với  người Việt, Thổ, Chứt về nguồn gốc và ngôn ngữ, gần gũi với người Thái về văn hóa, dân tộc Mường cư trú chủ yếu ở Hòa Bình, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hà Nội, Yên Bái. Sơn La. Tuy sinh sống gần địa bàn của dân tộc Thái và có nhiều nét văn hóa, sinh hoạt giống nhau nhưng người Mường vẫn giữ được một ý thức tự giác dân tộc và  đặc biệt là giữ đươc một kho tàng văn học nghệ thuật dân gian. Họ được coi là chủ nhân của một tài sản văn hóa phi vật thể phong phú: Sử thi Đẻ đất đẻ nước, dân ca, truyện cười, lễ hội Pồn pông, trống dám. Riêng Truyện thơ đã được lưu truyền từ rất lâu bằng cách nghe kể lại của những nghệ nhân và cho đến ngày nay đã có 8 tác phẩm được sưu tầm, biên dịch, công bố, tiêu biểu là các tác phẩm: Nàng Nga – Hai Mối, Út Lót – Hồ Liêu, Nàng Ờm – Chàng Bồng Hương… 

2.2.3.1. Truyện thơ Nàng Nga – Hai Mối 

Là một câu chuyện tình truyền miệng được hư cẩu rõ rệt. Nhân vật chết đi nay vẫn còn đền thờ ở Mường Già, nơi hai người hò hẹn trăm năm ở con sông Ngang. Nàng Nga là con một lang cun giàu có, đươc phép cha cho kén chồng. Chàng Hai Mối cũng con một nhà lang được tự do tìm vợ. Chàng tìm đến nàng hẹn một hai nên vợ nên chồng. Chàng trở về khai hoang gắng mở rộng bản mường, trở thành một chúa đất giàu có. Đợi, đợi mãi bặt tin chàng, sau vì bố mẹ tham nơi quyền thế và giàu có đã ép gả nàng lấy lẽ một chủ đất. Nàng Nga nhắn tin cho chàng Hai Mối về cứu nhưng vẫn bặt tin. Mãi một năm sau, khi Nàng Nga đi lấy chồng thì chàng Hai Mối mới biết tin nên đã đem quân đến cướp nàng nhưng không kịp. Hết kế, hai người hẹn nhau cùng chết để kiếp sau được làm vợ làm chồng. Đau đớn vì vợ chết, chồng nàng Nga cũng chết theo. 

Câu chuyện đầy thơ mộng kết thúc bi thảm, phản ánh được những tâm trạng khác nhau của dân chúng nên truyền lan khắp vùng dân tộc Mường. 

2.2.3.2. Truyện thơ Út Lót – Hồ Liêu 

 Là một Truyện thơ tình cảm động với kết thúc là hai người được toại nguyện sau khi được nằm chung dưới mộ. 

Truyện kể về nàng Út Lót giả trai thay mặt cha về yết kiến vua. Thời gian ở kẻ chợ nàng gặp Hồ Liêu cũng thay quan lang Mường khác xuống chầu. Hai người đàm đạo mến tài nhau. Khi trở về, Út Lót nói thực nàng là gái và ước hẹn cùng chàng. Nhưng không ngờ ở nhà mẹ Hồ Liêu đã cưới vợ cho chàng. Biết tin chàng đau ốm và chết. Út Lót buồn tủi, cô đơn, ai đến hỏi cũng đều từ chối. Sau đó nàng quyết định nhận lời lấy Đạo Cun. Ngày rước dâu, khi đi qua mộ người yêu cũ, nàng đã xin thăm mộ. Đứng trước mộ người yêu, nàng cất tiếng gọi, ngôi mộ bỗng mở ra. Hồ Liêu xuất hiện và đón nàng vào rồi cửa mộ bỗng dưng khép lại. 

2.2.3.3. Truyện thơ Nàng Ờm – Chàng Bồng Hương 

Là một Truyện thơ tự sự nói lên mối tình của chàng Bồng Hương và Nàng Ờm. Tương truyền xưa, một bà mẹ có mang nên thèm chua, gặp chàng Bồng Hương còn bé thì sai đi tìm quả chua và hứa nếu sinh con trai thì cho nhận làm anh em còn nếu sinh con gái thì cho làm chồng. Bồng Hương đã tìm thấy trái quýt chua trên cành cao cho bà mẹ. Bà mẹ sinh được con gái đặt tên là Nàng Ờm. Lớn lên cùng nhau, Nàng Ờm, Bồng Hương yêu nhau… Nhớ lời hứa cũ, Bồng Hương đã tìm đến nhà mẹ Nàng Ờm xin được cưới Nàng Ờm. Do Bồng Hương nghèo nên đã bị mẹ Nàng Ờm từ chối. Hai người buồn bã, đau khổ nên cùng ăn lá ngón tự tử. Nơi mà Nàng Ờm và Chàng Bồng Hương chết sau này tự nhiên mọc lên hai cây, cành lá xum xuê quyện vào nhau, dân làng gọi đó là cây “tương tư”.
Câu chuyện kết thúc khi hai người cùng đoàn tụ dưới âm phủ.
Câu chuyện còn là lời nhắn nhủ các bậc cha me hãy luôn mở lộng tấm lòng, không nên ngăn cản đường tình duyên của con em, đừng nên kén chọn những kẻ giàu sang, mà hãy quý trọng những người nghèo tiền nghèo của nhưng lại giàu nghĩa giàu tình. 

2.3. Những vấn đề cốt lõi về tình yêu của các dân tộc thiểu số được thể hiện trong các Truyện thơ tiêu biểu 

2.3.1. Tình yêu phải dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau 

 Qua nội dung của Truyện thơ tiêu biểu của các dân tộc thiểu số, chúng ta có thể nhận thấy rằng, các đôi lứa yêu nhau hầu hết là những người cùng sinh sống với nhau từ bé hoặc đã có điều kiện sống cùng nhau, hiểu biết, thông cảm với nhau. Đó là cơ sở đầu tiên và bền vững giúp họ có một tình yêu hồn nhiên, tha thiết, bền chặt. 
Trong Truyện thơ Nam Kim – Thị Đan: Từ thủa nhỏ Nam Kim và Thị Đan đã đem lòng yêu mến nhau. 

                                    Năm Ất Mùi cùng với Thị Đan 

                                    Nam Kim đã thầm yêu chan chứa. 

                                    Đêm ngày ước mong được gặp gỡ. 

                                    Lòng nhớ nhung đặt giữa trái tim. 

Thị Đan bị gả cho người khác, khi về nhà chồng do không có sự hiểu biết, thương yêu người chồng nên đã nhiều lần bỏ về nhà bố mẹ. 

                                     Tay cầm nón mà lòng cực tủi. 

                                     Chân bước đi qua sông qua núi. 

                                     Nước mắt chảy ướt mặt suốt buổi. 

                                     Đất thì rắn, trời thì cao. 

                                     Đành bỏ Nam Kim cách biệt 

Nàng oán thân trách phận: 

Hỡi trời 

Hôm nay phải rời bỏ bạn tình. 

Rời cả quê hương bản cũ. 

Đêm tương tư, đêm buồn mọi sự. 

Ở được hai ba hôm nàng lại trở về 

Trở lại thăm bố mẹ già, nhà cửa 

Trong Truyện thơ Tiễn Dặn Người Yêu: Đôi trai gái trong truyện dường như đã biết nhau từ trong bụng mẹ, gắn bó với nhau suốt tuổi ấu thơ: 

                                        Rồi đôi ta ra đào đất san nền 

                                        Cưỡi bông lau phi ngựa 

                                        Quấy mẹ vòi nằm bên 

                                        Thủa đôi ta còn vầy cá trên mâm 

                                        Còn bắt cá trong chậu 

                                        Đuôi cá đập tay trái, ta rủ nhau cười 

                                        Đuôi cá đập tay phải. ta đua nhau khóc… 

Cứ như vậy, đôi trẻ chung vui, chung buồn, lớn lên và tình yêu đến với họ như là lẽ tự nhiên: 

                                      Yêu nhau thủa mới ra đời 

                                      Trao duyên gửi nghĩa từ hồi còn thơ. 

Khi lớn lên, họ đem lòng yêu thương nhau, nhưng do bố mẹ cô gái chê nhà anh nghèo nên đã gả cô gái cho người khác. Khi về nhà chồng, cô gái bị đối xử tệ bạc nên nhiều lần bỏ về nhà bố mẹ, cuối cùng cô bị nhà chồng bán đi đổi lấy cuộn lá dong. 

Trong Truyện thơ Nàng Nga – Hai Mối: Tuy khác mường khác bản nhưng Nàng Nga và Hai Mối lại gặp nhau, quen nhau tại chợ Cẩm Thủy, Quan Hoàng. 

Đi ra thăm chợ. 

Chàng Hai Mối chen chân hàng xứ. 

Ngó Nàng Nga trông lại. 

Chẳng hay khách Đạo hay Mường. 

Khách phương nào tới. 

Mà sao tốt tướng ơi nghi. 

Như con chim khuông mấy thuở mấy thì. 

Bay qua lên đá dựng. 

Đứng đã nên đứng. 

Ngồi đã nên ngồi. 

Chẳng phải người dễ ai cũng gặp. 

Từ chỗ chuyện trò, họ cảm mến nhau, tới chỗ đến nhà, hiểu hoàn cảnh của nhau, họ đi tới tình yêu như một lẽ tự nhiên. 

Thương mơi, anh chàng hỡi. 

Thương mơi, anh chàng à. 

Xin mời anh vào quán ngồi hàng 

Ăn trầu ăn nang ở nhởi. 

Ăn miếng cau cùng em chẳng phải mất nén bạc. 

Uống bát nước chẳng mất quan tiền chi đâu mà ngại. 

Lo gì xa ngái. 

Càng bông tốt hoa lành 

Anh ước mua nên, rồi em cũng bán 

………………. 

Thương mơi, em Nàng hỡi. 

Thương mơi, em Nàng à. 

Em bán thật cho anh mua thà. 

Bông này em bán mấy qua. 

Hoa này em bán mấy nén. 

Bông ly dục búp ly dén. 

Em bán mấy nghìn trăm quan. 

Cho anh xin mua 

Cả gốc lẫn cành 

Cả cành cây hoa không rời chủ bán. 

Chúa bán, anh mang về nhà. 

Chăm sóc lấy bố mẹ già. 

Còn cành hoa. 

Anh đem lên chùa dâng hương lạy bụt 

…………….. 

Thương mơi, anh chàng hỡi. 

Thương mơi anh chàng à. 

Chẳng thiếu chi nơi, đất no cơm giàu cá. 

Để anh lăn lội đến đây, đất khó mường xa. 

Mà kén chọn mua bông bán hoa vất vả. 

Lời anh nói ra. Thử bụng con cá. 

Lời anh siếc ra, thử dạ con người. 

………………………… 

Anh chẳng tham, chỉ vì làn da em trắng ngọc 

Anh cũng chẳng chê vóc con nhà người đen ngăm 

Chỉ ước cùng em nên nghĩ trăm năm. 

Để anh quyết thăm đi cho đến cửa. 

Vừa ý trăm năm, quyết nhởi tới nhà 

……………………….. 

Thương mơi, anh à. 

Đôi chúng ta gặp được nhau đây. 

Như buồng cau hoa duyên may gặp khách. 

Như xống áo rách gặp thợ may. 

………….. 

Anh đã đến đây, chơi chợ thăm hàng. 

Rắp lòng ăn, xin anh đi cho tới nhà. 

Trước thăm đức cố, bố mẹ già. 

Sau nữa, một chuyện lợi cả ba 

Cho hai ta tiện lời trao tiếng hẹn cùng nhau. Anh hỡi. 

…………………………… 

Anh đến hôm nay, 

Còn phải đến suông, hai bàn tay trắng. 

Gắng đợi anh về đến cửa cùng nhà. 

Sắm cặp bánh dày. 

Sắm giằng bánh dày 

Ngày hai ba, rồi anh sẽ đến. 

Truyện thơ Chàng Lú Nàng Ủa: Đôi trai gái trong Chàng Lú – Nàng Ủa quấn quýt với nhau suốt tuổi ấu thơ:

                    Nàng Ủa nhỏ cùng anh Khun Lú 

                   Hai anh em như đôi ngọc đôi vàng   

                   Nũng nịu vui đùa như một cặp uyên ương 

                    Kề vai sát mặt yêu thương. 

Truyện thơ Út Lót – Hồ Liêu: Đôi trai gái gặp nhau trong hoàn cảnh Út Lót giả trai thay mặt cha về kinh yết kiến vua. Hồ Liêu thay quan lang Mường khác chầu. Hai người ăn chung, ở chung một nơi, cùng đàm đạo như hai người đàn ông, và nhờ đó mà hiểu tường tận về nhau: 

                        …mấy năm trời 

                        Ta được chung lương, chung lộ 

                       Chung cỗ, chung buồng. 

                       Ban sớm hai người chung trầu đùm một túi thêu 

                      Ban chiều, chung một nồi cơm ống nước. 

Khi hết hạn chầu vua, trên đương về quê hương, Út Lót trở lại hình hài thiếu nữ:  

            Nàng Út Lót thừa cơ đem váy cùng khuyên 

            Mặc vào nên cô nàng con gái 

Và như một lẽ tất yếu, hai người ước hẹn: 

            Đều mãi mãi ăn cơm chung nhau một bát. 

            Đều uống nước chung nhau một nồi. 

Trong Truyện thơ Nàng Ờm – chàng Bồng Hương: Đôi trai gái là ngưởi cùng mường cùng bản gần gũi, thân thiết: 

               Em đi chợ bản trên 

              Anh cũng lên bản trên 

               Em xuống bản dưới 

                Anh cũng xuống bản dưới 

                 Anh đùm cơm vào lá, đùm cá vào bao 

                 Gặp em chỗ nào anh trao anh gửi. 

 Qua việc xây dựng những câu chuyện về tình yêu hầu hết có mở đầu bằng cảnh sống gần gũi, hiểu nhau sâu sắc của các đôi bạn tình, hoặc tuy không ở cùng bản cùng mường nhưng được sống gần nhau, hiểu biết, thông cảm với nhau, các tác giả dân gian đã phản ánh thực tế đời sống của các dân tộc thiểu số thời xưa, đồng thời nói lên quan niệm của mình về tình yêu. Về mặt thực tế, tuy Truyện thơ là sản phẩm của xã hội đã khá phát triển, việc giao lưu – giao thương giữa các vùng miền đã mở ra khá rộng, nhưng về cơ bản, đó vẫn là xã hội khép kín của các bản mường, bị ngăn cách bởi núi non, sông suối. Trong hoàn cảnh đó, các đôi trai gái hầu hết ít có điều kiện mở rộng giao lưu, cũng do vậy, họ thường trở thành bạn bè thân thiết với nhau từ thủa ấu thơ. Chính tình bản nghĩa mường là cơ sở đầu tiên  giúp cho tình yêu đâm chồi, nảy lộc. Về mặt quan niệm, các tác giả dân gian muốn khẳng định một quy luật của tình yêu, đó là hiểu nhau, thông cảm với nhau mới có thể gắn bó với nhau. 

 2.3.2. Điểm then chốt của tình yêu là sự chân thực và lòng chung thủy 

Tình yêu – có thể mỗi người, mỗi dân tộc, mỗi địa phương sẽ có một cách thể hiện riêng, nhưng có một điều luôn tương đồng, đó là  tình yêu ở nơi đâu cũng vậy, phải dựa trên sự chân thực và lòng thủy chung của con người. Truyện thơ về đề tài tình yêu của các dân tộc thiểu số Việt Nam đã đúc kết rõ chân lý ấy. 

Trong Truyện thơ Tiễn Dặn Người Yêu: Sự chân thực và lòng thủy chung của đôi trai gái đã được họ thề nguyện và chứng  minh: 

Đôi ta yêu nhau, duyên bản duyên đừng úa. 

Tình mường tình chớ phai. 

Rẽ đi và qua lại 

Cùng sánh vai vòng đi và thẳng tới 

……………………………. 

Đôi ta yêu nhau, tinh Lú - Ủa mặn nồng. 

Lời đã trao thương không lạc mất. 

Như trâu bán ngoài chợ. 

Như thu lúa muôn bông. 

Lòng ta thương nhau trăm lớp nghìn trùng. 

Bền chắc như vàng, như đá. 

Yêu nhau, yêu trọn đời gỗ cứng. 

Yêu nhau, yêu trọn kiếp đến già. 

Ta yêu nhau tàn đời gió, không rung không chuyển. 

Người xiểm xui không ngoảnh, không nghe… 

Họ yêu nhau : 

Đã yêu nhau xin chớ phụ tình. 

Đôi ta yêu nhau, yêu đến khi tóc ngả hoa râm. 

Yêu đến khi đầu bạc… 

Trong Truyện thơ Út Lót – Hồ Liêu: 

Ma vía anh mến vía em. 

Như trâu mến ngõ. 

Như nước đổ mến chum. 

Vía đôi ta mến nhau từ ngày sổ nhà trời đưa lại. 

Ta quyết chơi nên đường trai. 

Nhởi lên đường gái. 

Kẻo mà xót xa….. 

Với tình yêu chân thành và sự thủy chung, họ trao cho nhau những tình cảm cao quý, thiêng liêng và họ hẹn ước: 

Đều mãi mãi ăn cơm chung nhau một bát. 

Đều uống nước chung nhau một nồi. 

Họ thề thốt: 

Đặt lên đá ta nguyện một lời. 

Trở về đường xa xôi. 

Nếu em quên lời. 

Vội đi làm nhà làm cửa. 

Ma nhà đánh trắc đánh trở. 

Đánh bổ võng giá kiệu đòn rồng mà không kịp xuống 

Trong suốt những năm dài đằng đẵng sống xa nhau, họ vẫn luôn luôn giữ gìn ngọn lửa tình yêu được nồng đượm và đã tìm mọi cách để được về với nhau.

Hồ Liêu cũng thề: 

Anh về đến mường đến lũng. 

Nếu vội đi dựng riêng cửa riêng nhà. 

Ma dụn đánh ra. 

Ma nhà đánh nghiêng đánh ngửa. 

Đánh bổ vó ngựa đực hồng mà không kịp chạy 

Trong Truyện thơ Nàng Nga – Hai Mối: Dù rất tuyệt vọng và biết rằng kiếp này sẽ không thành vợ thành chồng nhưng đôi trai gái trong Truyện thơ Nàng Nga – Hai Mối vẫn giữ cho nhau những tình cảm thiêng liêng, cao quý, thà một người sẽ sang thế giới bên kia để cho một người ở lại được hạnh phúc, điều này đã thể hiện sự chân thành và thủy chung trong tình yêu của họ: 

Thà anh đi biến một mình 

Để em ăn lành ở lại. 

Làm bà làm mái. 

Một kiếp giàu sang. 

Rồi trời mưa, có nhớ đến anh chăng 

Em nhìn lên gốc mây trắng 

Trời nắng, có nhớ đến anh chăng 

Nhìn dặng mây vàng. 

Đêm trăng tròn trăng trong, nhớ đến anh chăng. 

Em nhìn lên nhành mây sương mây gió. 

Họ ước mong: 

Làm sao trọn đời lại chung ăn chung ở. 

Chung cửa chung nhà. 

Trong Truyện thơ Nam Kim – Thị Đan: Đôi trai gái dù đã bị cha mẹ ngăn cản, Thị Đan đã đi lấy chồng, nhưng hai người vẫn luôn nhớ về nhau, vẫn dành cho nhau những tình cảm thiêng liêng: 

Thị Đan luôn nhớ đến Nam Kim: 

Đêm nằm luôn mơ thấy mặt 

Làm sao cách biệt được đôi ta 

Đêm nằm thầm khóc bởi mẹ cha. 

Đã bán thân em khỏi nhà rồi đó 

Em sinh ra xấu số. 

Hôm nay anh đã tới đây, em xin nói rõ: 

Thiên hạ có nhiều chốn nhiều người. 

Em chỉ để mắt nhìn đến một mình anh. 

………………………………… 

Nghĩ tới chàng, chân tay rời mỏi mệt. 

Một mình đêm ngày chỉ biết vãn than. 

Tự oán vía, oán mệnh, oán thân. 

Mẹ có hỏi cũng không buồn nói. 

Đêm ngày mang nỗi nhớ nhung… 

Nam Kim cũng luôn nhớ về Thị Đan: 

Nhớ người yêu trong lòng sớm tối 

Anh mồ côi, em cũng mồ côi. 

Cửa nhà nát tan cả rồi. 

Hôm nay gặp nàng thêm buồn bã. 

Vì không nên của nên nhà. 

Ngày hai bữa, tay chống đũa xuống mâm. 

Trót yêu người đã có chốn có chồng. 

Mong muốn gặp mặt chỉ mong suông không thấy 

Đêm ngày chờ đợi bạn. 

Thị Đan đã định quán. 

Còn một ta mong tự ước. 

Sao bụt không định cho thành đôi. 

Tại số hay tại trời

Nên xa nhau mỗi người một ngả 

Khiến không khác cảnh người ở góa. 

Không chỉ nhớ đến nhau mà họ luôn muốn kết bạn cùng nhau để chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn: 

Nhớ người, nhớ cả những lời. 

Dù chết không rời nhau. 

Lời đó suốt đời ghi trong dạ. 

Chỉ vì không có tiền trả được. 

Đêm ngày tự khóc với nàng. 

Dù không nên cửa thì thôi. 

Kết bạn cho thành đôi trời đất. 

Để tiếng lại mãi mãi về sau… 

Và rồi khi đôi bạn được gặp nhau: 

Cất chân đến thấy mặt, cho thỏa dạ. 

Như mây gặp gió, 

Như cá gặp nước trong bể. 

Nước với cá còn ở với nhau mãi mãi. 

Cũng như bướm gặp hoa đang nở. 

Được thấy mặt anh, lòng em hết buồn 

………………………………… 

Nhớ ngày hẹn của bạn ngày nào 

Như nước với cá bơi trên thác. 

Đi mà gặp bạn cũng hay 

Hẹn với bạn đường xa cố tìm. 

Nam Kim đi một mình vò võ 

Mong lại được thấy mặt Thị Đan. 

Lẽo đẽo băng vượt ngang cánh đồng. 

Lòng yêu cố đưa chân tới nơi. 

Thị Đan mong được gặp 

Thấy Nam Kim nàng liếc, 

Nón chưa đặt, mặt đã mừng. 

Như nước gặp gió gợn cơn sóng. 

Như bướm đẹp gặp hoa thơm 

Thị Đan vui lòng mừng mọi nỗi… 

Để rồi khi xa nhau: 

Yêu bạn mong gặp mặt mong suông 

Lẽ ra vào rừng sâu tự vẫn. 

Sống mà chẳng ra gì. 

Nhưng còn nhớ Thị Đan mọi khúc. 

May ngày sau lại được gặp nhau. 

Được nói với nhau từ gót đến đầu. 

May được chung nhà chung cửa. 

……………………………. 

Ngày mai lại phải lìa nhau. 

Anh đi chợ biết ngày nào trở lại? 

Đường xa cách núi cách đèo. 

Buồn như thể bướm lìa hoa. 

Bỏ em lại đêm ngày trông ngóng. 

Hai người liền dặn nhau mọi nỗi: 

“Em đi chơi hội bốn phương 

Không được nghe lời buồn như thế. 

Thị Đan liền vật vã khóc than. 

Nam Kim nước  mắt cũng tuôn rơi: 

Thị Đan cúi đầu lăn ra khóc, 

Bướm lìa hoa mùa xuân lúc này, 

Lìa nhau về sao ngủ được đêm này. 

Đêm vắng đặt đầu xuống gối không say, 

Sáng dậy một mình đi vò võ. 

Nam Kim bước xuống thang, lòng rầu như hoa héo… 

Nam Kim và Thị Đan yêu thương nhau hết lòng nhưng lại không đến được với nhau. Thị Đan đã đi lấy chông mà vẫn luôn nhớ đến Nam Kim, còn Nam Kim cũng không thể quên được Thị Đan nên hai người luôn tìm mọi cách được gặp nhau, được chung nhà chung cửa, thành vợ thành chồng. Tuy vậy, hai người cũng không thể đi đến hôn nhân, để rồi Thị Đan do đêm ngày mong gặp bạn tình mà đã lâm bệnh chết, để lại cho Nam Kim nỗi nhớ thương vô hạn: 

Đêm ngày ở lại đau khổ mình anh. 

Trong giấc ngủ còn mơ thấy mặt. 

Nam Kim còn sống ở thế gian 

Tương tư với Thị Đan đã khuất 

Năm này sang năm khác chẳng còn 

Nam Kim ở đằng sau vò võ. 

2.3.3. Phải vượt qua mọi  thử thách để bảo vệ tình yêu 
Một điểm nổi bật, trở thành môtip trong truyện thơ về đề tài tình yêu của các dân tộc thiểu số, là  các đôi trai gái yêu nhau bao giờ cũng phải vượt qua những thử thách khắc nghiệt trước khi được chung sống với nhau.

Để đến được với nhau dù là lúc đã xế chiều, đôi trai gái trong Truyện thơ Tiễn dặn người yêu đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả, trải qua bao lần trắc trở: 

Chàng trai đã bị bố mẹ cô gái từ chối ngay tư đầu: 

…Cha mẹ trên giường cao không đáp. 

Mẹ em nơi giường thấp lặng thinh. 

Rồi cha em và mẹ em mới bảo: 

“Người như kia và mặt như vậy, 

Chẳng đáng đội nón giấy Mường Púa ven sông 

Không đáng ở nhà ta ngồi quản đan chài 

Quay về với họ nội họ ngoại, 

Quay về nhà cũ đi đi. 

Rồi chàng trai lại tự trách bản thân mình: 

Anh đã tính mà tính không đủ 

Anh đã lo mà lo chẳng tròn. 

Tay trái cầm gói cau lau mắt. 

Tay phải xách giỏ cá thẹn thùng. 

Anh bẽn lẽn quay về nhà cũ. 

Cúi mặt nước mắt rỏ. 

Ngẩng lên hàng lệ rưng. 

Nước mắt rơi đầm gối. 

Hàng lệ tuôn thấm đệm. 

Ngày rồi đêm héo hắt khóc ròng. 

Cô gái cũng vô cùng đau khổ và tuyệt vọng khi bị cha mẹ ép duyên: 

Em bỗng thành vợ người, nghĩa nặng. 

Bỗng thành rau của người, nghĩa dày. 

Để rồi khi về nhà chông, cô cảm thấy cô đơn và bi quan: 

Em đã tính mà tính không đủ. 

Em đã lo mà lo chẳng tròn. 

Làm không nổi, sống coi như chết. 

Như ăn lá ngón lìa đời 

Như nậy đá to, đá sập 

Vần đá tảng đè tay 

Đè tay, đè tay phải, ngón út 

Máu không rớt mà đau tận ruột 

Máu không rơi mà buốt tận tim 

Đau trong ruột, không người đoái hoài. 

Buốt trong tim thăm hỏi nào ai? 

Xót xa em trùm chăn nằm khóc 

Cúi mặt nước mắt rỏ 

Ngẩng lên hàng lệ rưng… 

Về nhà chồng, cô gái đã trải qua  những trạng thái tâm lý tưởng chừng không thể vượt qua, cô cảm thấy muốn cười nhưng cũng không cười được, muốn khóc cũng không xong: 

Khóc vùi giữa bản không nên 

Gào giữa ban ngày sượng mặt 

Sẽ khóc ư? Cười ư? 

Khóc, người trong bản sẽ cười 

Cười, người trong mường sẽ nói… 

Còn chàng trai vô cùng đau khổ, tưởng chừng điên loạn khi không lấy được người mình yêu thương: 

Không lấy được nàng ta làm giặc giữa phủ 

Không lấy được em, anh làm loạn giữa mường. 

Cha mẹ ngăn dây tình dằng dặc 

Cha mẹ giữ, đường tình không nghe 

Chết trong lòng người đẹp 

Chết trong lòng người yêu 

Được chết cùng em không hề tiếc hận.. 

Cô gái cảm thấy kiệt sức khi về nhà chồng, nơi cô không có tình yêu thương, không được sống trong hạnh phúc, nơi cô phải làm việc vất vả, cực nhọc mà không ai an ủi, động viên: 

Quá sức con, kiệt sức rồi, mẹ hỡi 

Làm được, người mới chuộng 

Làm đến rách áo cho nhà ông 

Làm bằng trời, không mảnh cót lót lưng 

Ăn cơm như cát 

Nuốt vào như nuốt cám 

Không ăn đói cào ruột 

Ăn thì rát lưỡi không trôi 

Làm thì không nên, người xô vào chửi 

Làm không giỏi, người xô vào chê 

Người ùa đến mắng 

Người đi qua mỉa mai 

Đồn về xuôi, tiếng đồn bằng thuyền 

Đồn ngược tiếng bằng voi 

Rằng chẳng góa chồng mà lại chia đôi… 

Càng đau khổ hơn khi nhà chồng cô chửi mắng, chê cười cô và đã coi cô như một món hàng nên đã đem ra chợ bán: 

Người mới đem em ra chợ dưới đổi muối 

Lên chợ trên đổi gạo 

Đổi gạo chẳng ai màng 

Đổi muối chẳng ai buồn ngó 

Trời dựng năm sắc tươi 

Trời đùn mây đỏ rực…. 

Và rồi như số trời đã định, cô lại được bán cho người tình cũ chỉ bằng một cuộn lá dong. 

Một cuộn lá dong đổi lấy người 

Đổi em cho bạn tình cũ. 

Được đưa về nhà người tình cũ, cô càng tuyệt vọng khi thấy người tình cũ ấp ôm người khác. Nhưng rồi người tình cũ cũng nhận ra cô và hồi tưởng lại ngày xưa; không hề vương vấn, không hề nghĩ suy về chuyện cô đã đi lấy chồng hay anh đi lấy vợ, hai người lại mừng vui, hớn hỏ như ngày mới yêu nhau: 

Nhận ra em, mừng vui dựng nhà 

Gặp bạn tình, ăn làm thỏa dạ 

Không vấn vương bằng sợi tơ nhện 

Mười đêm chuyện nhỏ to êm đềm 

Như đôi uyên ương cửa hang ngấp nghé 

Hoa khẳm cuối dòng nảy lá non tươi 

Chỉ vàng, đỏ, lụa là lại vây quanh cô gái quá thời 

Lại như hoa sớm ngâm sương. 

Trải qua bao khó khăn, thử thách, đôi trai gái trong Truyện thơ Tiễn dặn người yêu lại được sống hạnh phúc bên nhau. 

Đã nên duyên xin chớ phụ tình 

Đôi ta yêu nhau, yêu đến khi tóc ngả hoa râm 

Yêu đến khi đầu bạc. 
Trong Truyện thơ Lưu Đài – Hán Xuân: Chuyện tình của đôi trai gái Lưu Đài  và Hán Xuân bắt đầu gặp trắc trở từ khi Tần Bang đòi cống và Lưu Đài, người mới đỗ trạng đã phải chầu Tần Kinh, vợ chàng là Hán Xuân lo lắng vô cùng đã xin đi cùng. Đi đến đất Hung nô có Long cung công chúa lên hái hoa trần thế gặp Lưu Đài đã đem lòng yêu thương liền niệm phép thần cho cơn sóng lớn: 

Cơn sóng vỗ dưới trên gió bão 

Nước triều dâng điên đảo phong ba 

Thuyền trạng đỗ phù xa bến nước 

Phong ba nước dìm ngập giữa đêm 

Vàng bạc mất hết liền hòm tráp 

Chư quân bị oan thác Ô giang 

Hán Xuân bị lạc trạng nguyên không biết 

Nghĩa vợ chồng bao xiết yêu thương 

Trạng nguyên xuống Long vương, Hà bá 

Lìa bạn đời, xa vợ Hán Xuân. 

Hán Xuân một mình mạo hiểm vượt mạn giang biên, sinh con trên núi và lưu lạc tới mường trời. Chính nhờ khảng khái mà Hán Xuân đã được Phật giúp đỡ, ban cho phép thuật và nhiều binh lính để cùng nàng xuống Long vương tìm chồng. Khi thấy Lưu Đài, Hán xuân chan chứa: 

Em tìm chàng bốn bể muôn phương 

Còn nhớ nhà hay không chàng  hỡi? 

Hay là yêu chốn mới quên rồi? 

Trạng nguyên lệ tràn rơi như bể 

Yêu em nhưng không thể biết tin... 

Hai người đã tìm thấy nhau nơi đất Long vương về cõi trần thế, để lại cho Long vương công chua nỗi lo lắng nên đã tâu vua đem quân đuổi theo gây khó khăn cho vợ chống Lưu Đài và Hán xuân. Nhưng nhờ Hán Xuân có phép thuật nhà trời đã đánh tan quân Long vương trở về quê nhà tâu vua về chuyện lưu lạc của hai vợ chồng. Khi ấy, nhà Tần không thấy nhà Đường tiến cống theo lệ liền mang quân xâm chiếm. Nhờ Hán Xuân có phép nhà trời đã dẹp tan quân Tần. Trải qua bao gian nan, vất vả, vợ chồng Lưu Đài, Hán Xuân cùng người con trai đã được nối ngôi vua, sống trong hạnh phúc, hưởng vinh hoa phú quý. 

Đúng vậy, tình yêu chân chính phải trải qua nhiều thử thách. Yêu nhau dù phải xa nhau nhưng họ vẫn luôn nhớ về nhau, vân giữ nguyên lời thề, giữ nguyên mơ ước được sống hạnh phúc bên nhau…Và dù phải trải qua bao nhiêu thử thách tưởng chừng như họ không thể ở bên nhau, họ đã chứng minh được tình yêu của mình. Họ hiểu ra rằng tình yêu quả thực là khó khăn mới có được, chính vì thế mà nó mới tồn tại lâu dài với mỗi con người khi có tình yêu chân chính. 

2.3.4. Tình yêu tất yếu dẫn đến hôn nhân 

Tính đến năm 1997, trong số Truyện thơ của các dân tộc thiểu số Việt Nam đã được sưu tầm, xuất bản, có 20 Truyện thơ về đề tài tình yêu, thì lối kết thúc bi kịch là 13 tác phẩm, lối kết thúc có hậu là 7 tác phẩm. Có một điểm đặc biệt là, dù kết thúc theo kiểu nào, thì đôi trai gái cuối cùng cũng trở nên vợ chồng, cho dù là ở cõi trần hay cõi âm. Có thể sơ đồ hoá con đường tình của những đôi trai gái yêu nhau trong Truyện thơ của các dân tộc thiểu số như sau:
Quen biết
Hiểu nhau

Yêu nhau

Gặp  trở
Ngại

Tìm mọi 
cách 

vượt qua

Đi tới hôn nhân
- Khi sống
- Ở kiếp khác
Sơ đồ trên cho thấy, truyện thơ về tình yêu của đồng bào các dân tộc thiểu số đã được xây dựng trên cùng một tip
, thể hiện rõ quan niệm của đồng bào đối với vấn đề tình yêu là: đã yêu nhau thì cho dù hoàn cảnh thế nào cũng phải tiến tới hôn nhân. Đi sâu vào một số Truyện thơ, có thể thấy quan niệm nói trên được thể hiện một cách nhất quán, sinh động, nhiều hình nhiều vẻ, với những hình tượng nghệ thuật làm lay động lòng người.
Trong Truyện thơ Tiễn dặn người yêu: Đôi trai gái trải qua bao gian khổ, trong đó có cả sự chia ly, nhưng với tình yêu chân chính, họ đã vượt qua tất cả để rồi niềm vui  của họ được nhân đôi khi mà họ được sống bên nhau dù là lúc đã xế chiều. 

Trong Truyện thơ Lưu Đài – Hán Xuân:  Yêu nhau và được trở thành chồng thành vợ nhưng chuyện tình của họ cũng đầy chông gai và thử thách, buồn tủi và cô đơn. Khi bị lạc mất người chồng, Hán Xuân vẫn một lòng một dạ đi tìm chồng, còn Lưu Đài bị đẩy xuống Long cung nhưng vẫn luôn thương nhớ về người vợ và con trai mình. Tình yêu chân thành ấy đã động đến lòng thương của Phật; nhờ sự giúp đỡ của Phật, họ tìm thấy nhau, cùng nhau trải qua bao trận chinh chiến với quân lính nước Tần và từ đó họ được sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. 

Trong các Truyện thơ Nàng Nga – Hai Mối, Út Lót – Hồ Liêu, Chàng Ờm – Nàng Bồng Hương, các đôi trai gái yêu thương nhau cũng xuất phát từ tình yêu chân thành và thủy chung nhưng do cha mẹ ham nơi quyền quý mà dẫn đến cảnh chia ly để rồi họ phải xa nhau nhưng trái tim họ vẫn hướng về nhau và họ đã tìm mọi cách để được bên nhau. Con đường dẫn đến hôn nhân của họ lại càng trắc trở hơn khi mọi chuyện đều đã không thể thay đổi được và chỉ còn một cách duy nhất để họ có thể được bên nhau là cái chết. Trong Truyện thơ Nàng Nga – Hai Mối, đau khổ vì lời ước hẹn cùng người tình đã bị phá bỏ khi mà Nàng Nga bị cha mẹ ép phải đi lấy chồng, không được thành vợ thành chồng chung vui chung buồn như lời hẹn ước nhưng họ đã hẹn cùng nhau đi đến cái chết để được mãi mãi bên nhau dưới âm phủ. Trong Truyện thơ Út Lót – Hồ Liêu, đôi trai gái cũng ước hẹn cùng nhau và cũng do cha mẹ ép duyên, họ đã tìm vợ cho Hồ Liêu khiến Hồ Liêu đau ốm mà chết, để lại cho Út Lót buồn tủi, cô đơn. Sau đó, nàng phải nhận lời lấy chồng, người có ngôi nhà ở về hướng mộ Hồ Liêu. Khi rước dâu qua mộ người yêu cũ, nàng cất tiếng gọi người tình cũ, đột nhiên ngôi mộ mở ra, chàng Hồ Liêu xuất hiện và đón nàng vào rồi mộ bỗng dưng khép lại. Ở trên trần thế họ phải chịu cảnh ly tán nhưng họ vẫn một lòng một dạ với nhau và cuối cùng họ lại được sống bên nhau nơi chín suối. Trong truyện Nàng Ờm – Chàng Bồng Hương, lại thêm một câu chuyện tình nữa cũng dẫn đến cái chết, khi mà đôi trai gái bị cha mẹ phản đối, họ buồn bã, đau khổ nên đã cùng nhau ăn lá ngón tự tử để được đoàn tụ dưới âm phủ. 

Lại có những Truyện thơ kể về đôi trai gái đã gặp trắc trở nơi trần thế,  phải về đoàn tụ nơi mường trời mà vẫn không yên, bởi Then (vua trời) cướp người vợ của chàng trai về làm tỳ thiếp, khiến đôi trai gái ấy phải chịu cảnh chia ly mãi mãi. Mối tình đầy trắc trở ấy có trong Truyện thơ Chàng Lú – Nàng Ủa. 

Trong Truyện thơ, tình yêu của các đôi trai gái luôn trong sáng, thủy chung và sau khi trải qua những khó khăn thử thách, cái đích mà đôi trai gái tiến tới là hôn nhân, cho dù ở nơi trần thế hay ở cõi âm. Có những đôi lứa mãi mãi không được ở bên nhau, nhưng trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau, trao cho nhau những tình cảm thiêng liêng cao quý nhất, suốt đời họ phải xa nhau nhưng có thể trong thâm tâm họ đã coi nhau như vợ chồng và tình yêu ấy đã dẫn đến hôn nhân từ trong suy nghĩ của họ, trong trái tim trong sáng, mộc mạc chỉ biết yêu thương nhau thật lòng của họ. 

Qua đây, chúng ta có thể thấy rằng muốn có được tình yêu chân chính trước hết phải có sự hiểu biết lẫn nhau, phải có sự chân thành và lòng thủy chung. Khi đã yêu nhau, dù có gặp khó khăn cũng không hề lùi bước, vẫn một lòng một dạ với nhau, thì tình yêu đó tất yếu sẽ dẫn đến hôn nhân và như vậy hôn nhân đó sẽ mãi mãi bền lâu, bởi nó đã được xây dựng trên cơ sở tình yêu chân chính. Đó là bài học quý giá về đạo đức, lối sống mà các tác giả dân gian các dân tộc thiểu số đã để lại cho đời nay.
2.3.5. Một vài nét đặc thù của truyện thơ về tình yêu của các dân tộc thiểu số

Truyện thơ của các dân tộc thiểu số được xây dựng trên một tip và những môtip khá đặc biệt.

Mặc dù tip truyện thơ vẫn tiếp thu tip các truyện dân gian trước đó (vượt qua thử thách đi tới thành công), nhưng môtip lại xuất hiện nhiều yếu tố mới, nhiều khi trái ngược với những môtip truyền thống. Môtip vật thiêng giúp người thành công gần như vắng bóng trong truyện thơ, thay vào đó là môtip chàng trai gắng sức làm giầu, thành tài để đạt mục đích. Lối kết thúc có hậu không còn phổ biến nữa, thay vào đó là lối kết thúc bi kịch. Cùng với lối kết thúc này, xuất hiện môtip cái chết gắn kết lứa đôi.

Có hiện tượng trên đây là do truyện thơ ra đời và phát triển trong xã hội đã phân hóa giai cấp sâu sắc, sự áp chế của các thiết chế xã hội và các tầng lớp cai trị đã thể hiện mạnh mẽ trên mọi mặt của đời sống. Mặt khác, nhận thức của con người lúc này đã được nâng cao, nhu cầu cá nhân trở nên mạnh mẽ, đòi hỏi được đáp ứng. Người ta thấy rõ tính chất nghiệt ngã của sự áp chế nói trên, đồng thời người ta nhận thức rõ vai trò của con người trong việc xây dựng cuộc sống của mình, yếu tố mộng ảo trong tư duy đã giảm, các nhân vật phải tự giải quyết các vấn đề xã hội có kiên quan đến bản thân. Lúc ấy xuất hiện môtip người đi buôn – chàng trai tìm cách đi buôn ở các vùng khác, làm giầu rồi quay trở về giành lại người yêu. Đây là môtip của xã hội mà giao thương đã khá phát triển, yếu tố thương nghiệp đã trở nên quen thuộc trong đời sống và con người nhận thức rõ vai trò quan trọng của kinh tế trong việc xây dựng gia đình.
Một điểm cần lưu ý trong khi nghiên cứu truyện thơ, đó là quan niệm về sự trinh tiết của người phụ nữ rất khác với lối suy nghĩ truyền thống. Nhiều trường hợp hai người yêu nhau từ khi còn trinh trắng, do hoàn cảnh, họ không lấy được nhau, nhưng khi tìm cách đến được với nhau, họ không hề băn khoăn việc người yêu của mình đã trải qua một, hai đời chồng/vợ! Lúc này, tình yêu, lòng chung thủy là quan trọng hơn hết, họ không quan tấm đến sự trinh tiết nữa. Nói cách khác, chính lòng chung thủy và tình yêu bền chặt được coi là sự trinh tiết, thay thế cho lối nghĩ về trinh tiết có tính chất khuôn mẫu của xã hội phong kiến. Tiêu biểu là trong truyện thơ Tiễn dặn người yêu của dân tộc Thái, cô gái trong truyện thơ do bị cha mẹ ép duyên nên đã phải xa rời người yêu để đi lấy chồng nhưng sau khi bị gia đình chồng bán đi, cô gặp người tình cũ, với tình yêu chung thủy bấy lâu nay hai người không suy nghĩ đến những chuyện đã qua, hai người lại cùng nhau đoàn tụ và sống hạnh phúc bên nhau, họ không hề coi trọng hay quan tâm đến sự trinh tiết của cô gái hay việc cô gái đã đi lấy chồng, họ chỉ cần được cùng nhau chung vui chung buồn, bởi tình yêu mà họ dành cho nhau là tình yêu chân chính.

Trong truyện thơ, chúng ta có thể thấy rằng những điều kiện vật chất hay địa vị luôn là những yếu tố được coi trọng, bởi lẽ trong các truyện thơ, các đôi trai gái yêu nhau do bị cha mẹ phản đối để rồi họ phải chịu đau khổ đều có sự có mặt của những điều kiện vật chất và địa vị. Lúc này, tinh yêu chân chính chỉ tồn tại ở những người trong cuộc, còn bên ngoài thì dường như không hề biết đến, họ chỉ biết đến những cái lợi trước mắt mà không hề suy nghĩ về tương lai của con em mình phải chịu những nỗi khổ, nỗi tủi nhục nơi cao sang, quyền quý. Đây là những vấn đề đã tồn tại từ lâu và cho đến ngày nay những vấn đề đó vẫn luôn tồn tại nhưng ở một khía cạnh khác hay một mức độ khác.

Mặc dù các truyện thơ khác nhau của nhiều dân tộc có khác nhau về việc sử dụng ngôn ngữ, cách xưng hô hay hình thức trình bày nhưng vẫn có sự tương đồng giữa chúng. Nói cách khác, trong những truyện thơ của các dân tộc vẫn có một cái gì đó giống nhau, nghĩa là sự lặp lại của những yếu tố bất biến (những yếu tố cố định trong truyện thơ), chẳng hạn như giống nhau về thái độ, cách ứng xử của nhân vật hay rõ ràng hơn đó là sự giống nhau về phần kết thúc truyện và những cái kết trong các truyện thơ đó đa số là bi kịch. Với phương pháp nghiên cứu theo tip và môtíp thì người viết đã nhận ra những yếu tố bất biến trong truyện thơ có thể được coi là một môtíp, nó không chỉ xuất hiện trong một truyện mà có khả năng di chuyển hoặc được bảo lưu trong một số truyện thơ khác, thậm chí trong rất nhiều truyện thơ của nhiều dân tộc khác nhau. Chẳng hạn, môtíp “tình yêu chân chính”, môtíp “ yêu nhau không được sống bên nhau”, trong truyện thơ  Tiễn dặn người yêu của dân tộc Thái, trong truyện thơ Nam Kim – Thị Đan  của dân tộc Tày và trong truyện thơ Nàng Nga – Hai Mối  của dân tộc Mường. Sự lặp lại của một môtíp trong kho tàng truyện thơ các dân tộc khác nhau có thể là do kết quả của sự giao lưu văn hóa, song cũng có thể bằng con đường tự sinh thành (nội sinh) do những điều kiện xã hội lịch sử tương đồng. 

Về mặt nội dung, vấn đề trung tâm của các truyện tình yêu là cuộc sống đau khổ của những đôi trai gái bị thất bại trong tình yêu do xã hội cũ gây nên. Đại diện cho xã hội bất công thường là bố mẹ, những người trực tiếp chịu trách  nhiệm việc gả bán. Thực ra, bố mẹ chỉ là người thi hành những qui tắc nghiệt ngã của những người khác ở nơi cao xa, khó thấy. Những nhân vật này có khi xuất hiện rõ trong truyện. Đó là trường hợp tạo Khun Chai trong truyện Khun Lú-Nàng Ủa và Vua Ao Ước. Vua quan, phìa tạo đã thực sự là kẻ đối lập, cướp cô gái đẹp và gây nên bi kịch tình yêu bất hạnh. Sự cưỡng bức, cướp đoạt, phá phách của xã hội chứ không phải là sự phản bội của một trong hai người tình là nguyên nhân gây nên đau khổ. Ngược lại, đôi trai gái trong truyện thơ tình yêu các dân tộc thiểu số một mực kiên tâm chờ đợi, theo đuổi, bảo vệ và còn đấu tranh để giành lại hạnh phúc đã bị cướp mất. Trong đó vai trò của người phụ nữ rất quan trọng: Nàng Ờm, Út Lót, Nàng Nga. Chính lòng thủy chung là nhân tố hàng đầu và duy nhất của chủ quan chống lại với xã hội bên ngoài và tạo nên tình thế mới, chuyển bại thành thắng. Và như thế, mặc dù hầu hết truyện thơ đều đi đến kết thúc không “có hậu", đôi lứa vấn được tác thành, hoặc ở trần thế, hoặc ở cõi tâm linh. Cách giải quyết câu chuyện theo kiểu này vừa đáp ứng được yêu cầu phản ánh chân thực thực tế xã hội, vừa đáp ứng được mong muốn của quần chúng là người tốt phải được hưởng hạnh phúc. Nhưng dẫu chiến thắng ở trong hay ngoài cuộc đời thực tại thì cũng chứng tỏ các dân tộc không bó tay, không cam chịu thất bại và tin rằng có một nơi nào đó, vào thời gian nào đó, hạnh phúc chân chính sẽ được bảo vệ. Nơi ấy phải chăng là một xã hội không có bất công và áp bức mà người xưa chỉ biết tìm trong viễn tưởng.

Tiểu kết

Tại chương 2, với phương pháp nghiên cứu văn bản theo hướng tiếp cận hệ thống, người viết đã tìm hiểu sâu về truyện thơ các dân tộc thiểu số, tập trung vào truyện thơ của ba dân tộc Tày, Thái, Mường. Sau khi giới thiệu tóm tắt nội dung 7 truyện thơ của 3 dân tộc này, người viết rút ra những vấn đề cốt lõi được thể hiện trong truyện thơ về tình yêu của các dân tộc thiểu số là:

· Tình yêu phải dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau

· Điểm then chốt của tình yêu là sự chân thành và lòng chung thủy
· Phải vượt qua mọi thử thách để bảo vệ tình yêu

· Tình yêu tất yếu dẫn đến hôn nhân

Những điểm cốt lõi về tình yêu nói trên được thể hiện nhất quán, bằng hình tượng sinh động qua tất cả các truyện thơ đã được khảo sát. Bên cạnh đó, qua những cuộc tình trắc trở, truyện thơ cũng gián tiếp lên án chế độ phong kiến hà khắc, những tập tục lạc hậu, đặc biệt là tình trạng ép duyên, thể hiện một khát vọng dân chủ trong đời sống chung cũng như trong việc xây dựng gia đình, tìm kiếm hạnh phúc riêng tư.
Phần kết, người viết đã sử dụng phương pháp nghiên cứu theo típ và môtíp để đưa ra những nhận xét về phương diện cấu trúc và nội dung tác phẩm. Phát triển trên nền típ của truyện cổ tích cổ tích (con người vượt qua thử thách để đạt được hạnh phúc), truyện thơ có típ mở rộng hơn: Đôi lứa hiểu nhau, yêu nhau, bị ngăn trở, vượt qua mọi khó khăn để tiến tới hôn nhân – dù là trong đời thực hay trong mộng mơ. Phù hợp với điều kiện xã hội mới – xã hội đã phân chia giai cấp, phân biệt giầu nghèo, tương ứng với trình độ nhận thức của con người đã phát triển cao hơn giai đoạn cổ tích, trong truyện thơ xuất hiện những môtíp mới: chàng trai đi buôn làm giầu, cô gái một lòng chung thủy, cái chết gắn kết lứa đôi… Những môtíp thể hiện niềm tin vào sự thần kỳ (vật linh thiêng, ông Bụt, bà Tiên…) hầu như vắng bóng trong truyện thơ, cho thấy rằng con người đã nhìn nhận cuộc sống một cách thực tế hơn, tự tin hơn, con người có khả năng tự giải quyết những vấn đề của mình.
Từ ngả đường văn học, Luận văn liên hệ sang những vấn đề thuộc văn hóa học để chuẩn bị cho chương 3: những bài học rút ra từ truyện thơ về tình yêu của các dân tộc thiểu số vô cùng bổ ích đối với việc xây dựng đạo đức, lối sống của xã hội đương thời.

Chương 3
GÌN GIỮ VÀ PHÁT HUY NHỮNG NÉT ĐẸP VỀ TÌNH YÊU CỦA CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ 
TRONG VIỆC XÂY DỰNG NẾP SỐNG HIỆN NAY
  

3.1. Cuộc sống hiện nay và vấn đề tình yêu của câc dân tộc thiểu số 
Hiện nay, với những thành tựu của công cuộc đổi mới, đời sống của người dân Việt Nam nói chung và các dân tộc thiểu số nói riêng đã dần dần thay đổi, ngày càng phát triển hơn, văn minh, giàu mạnh hơn. Những năm qua, nhờ thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng và Chính phủ, đời sống vật chất, tình thần của đồng bào dân tộc thiểu số đã từng bước được nâng cao. 

Trong cuộc sống hàng ngày, đồng bào dân tộc thiểu số luôn chăm lo lao động sản xuất để đáp ứng nhu cầu ăn, mặc, ở…Và để nâng cao chất lượng cuộc sống, đồng bào còn mở rộng các hình thức sản xuất trong chăn nuôi cũng như trong trồng trọt. Ngoài các công việc đồng áng, nương rẫy… đồng bào còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các hoạt động văn hóa văn nghệ nhằm vui chơi, giải trí sau những ngày lao động mệt nhọc đồng thời còn góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. 

Cuộc sống của đồng bào dân tộc hiện nay đã thay đổi nhiều nhưng cũng còn gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy đồng bào dân tộc vẫn luôn đoàn kêt, một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ. Từ hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, bảo vệ buôn làng, bảo vệ quê hương, đất nước đến khi đất nước thống nhất, bà con cùng nhau khắc phục hậu quả chiến tranh, vươn  lên xóa đói giảm nghèo và xây dựng cuộc sống mới. Giờ đây đi theo con đường của Đảng và Bác Hồ, họ hăng hái thi đua lao động sản xuất và có một cuộc sống văn minh, lành mạnh. Đồng bào dần dần đẩy lùi các tập tục lạc hậu và nhất là trong chuyện tình yêu, đã có suy nghĩ đúng đắn hơn về quyền tự do yêu đương và hạnh phúc của con em mình, hiện tượng ép duyên hay “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy’’ đã dần dần bị xóa bỏ. Ngày nay người dân tộc cho con em mình tự do trong việc tìm hiểu yêu đương, không những thế các phong tục trong lễ cưới cũng như tang ma đã được rút gọn và văn minh hơn. 

Sự tăng cường giao lưu, mở rộng quan hệ với thế giới bên ngoài, một mặt đem lại những đổi thay tích cực về tinh thần và vật chất, mặt khác cũng làm biến dạng văn hóa, nếp sống của đồng bào các dân tộc thiểu số. Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay thành phần dân tộc rất phức tạp. Là những vùng đất màu mỡ, giàu tài nguyên thiên nhiên, dân cư lại thưa thớt nên vùng núi, nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, luôn thu hút nhiều dân tộc từ nơi khác đến làm ăn và sinh sống. Chính từ đây về kinh tế và văn hóa cũng bị ảnh hưởng, làm cho nền văn hóa nơi đây cũng mang nhiều sắc thái, mặt tích cực có nhiều nhưng mặt tiêu cực cũng có. 
Vấn đề tình yêu ở vùng dân tộc thiểu số hiện nay cũng khá phức tạp nhưng lại tạo nên một nét rất độc đáo. Trong không khí dân chủ, hiện tượng ép duyên, gả bán hầu như không còn, nhưng lại xảy ra tình trạng tự do quá trớn, buông thả, dễ dãi trong quan hệ nam nữ, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc cho nhiều người trẻ tuổi và cho xã hội. Ngày nay, người dân tộc thiểu số đã mạnh dạn trong việc tìm hiểu yêu đương, khi lựa chọn bạn đời không bắt buộc phải tìm người cùng dân tộc, cùng bản, mường, mà có thể là một người ở dân tộc khác, ở vùng khác, miễn là có đủ điều kiện mà gia đình và dòng họ chấp nhận. Có một điều cần chú ý rằng tình yêu và hôn nhân đối với người dân tộc thiểu số là vấn đề rất hệ trọng, tuy có sự thay đổi trong suy nghĩ nhưng họ vẫn lưu giữ những truyền thống tốt đẹp trong  tình yêu và hôn nhân, yêu nhau bằng tình yêu chân chính, thủy chung, yêu nhau phải dựa trên sự hiểu biết và quan tâm lẫn nhau, chỉ khi chính thức thành vợ thành chồng thì mới được gần gũi nhau, vợ chồng phải yêu thương nhau và nhất là trong hôn lễ của người dân tộc thì các thủ tục đã được giảm bớt nhưng về cơ bản vẫn giữ các bước chính khi tiến hành hôn lễ.
Ngày nay, khi đời sống của người dân tộc đã được cải thiện thì họ đã có thời gian quan tâm chăm sóc cho cuộc sống riêng tư của mình, vấn đề tình yêu đối với họ từ xưa vốn là vấn đề hệ trọng của đời người thì ngày nay họ càng chú trọng hơn. Tuy nhiên, cuộc sống của đồng bào dân tộc thiếu số bị ảnh hưởng của nhiều nền văn hóa từ nhiều dân tộc khác, nhất là dân tộc Kinh, thì vấn đề tình yêu của người dân tộc thiểu số cũng có phần bị ảnh hưởng, trong tình yêu cũng như trong hôn nhân hay trong một lễ cưới của người dân tộc hiện nay đã có phần giống như phong tục của người Kinh. Điều này chứng tỏ rằng hiện nay với cuộc sống ngày càng văn minh và phát triển thì vấn đề tình yêu của đồng bào dân tộc thiểu số được quan niệm mới hơn, thoáng hơn nhưng cũng ngày càng đơn giản hơn. Chính vì thế các phong tục truyền thống đang có xu hướng bị mai một dần ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
3.2. Vấn đề tình yêu ở một vùng dân tộc thiểu số cụ thể 
Để có cái nhìn cụ thể đối với vấn đề tình yêu ở một số vùng dân tộc thiểu số hiện nay, người viết đã khảo sát sâu tình hình đời sống mọi mặt của xã Vân Tùng, một xã vùng cao huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn, và thấy có những nét chính như sau: 

Trung tâm xã nằm dọc theo Quốc lộ 3 thuận lợi cho việc giao thông đi lại. Trên địa bàn xã có 6 dân tộc sinh sống, gồm: Tày, Nùng, H’mông, Dao, Hoa, Kinh. Các dân tộc tuy không cùng nguồn gốc hay quá trình  hình thành, nhưng lại tập trung sinh sống trên địa bàn xã, cùng nhau đoàn kết xây dựng cuộc sống mới. Hiện nay, các dân tộc sinh sống gần gũi và luôn giúp đỡ lẫn nhau, do cùng sinh sống trong một môi trường nên đã tạo thành một nền văn hóa giao thoa đa dạng và phong phú. Xét về góc độ văn hóa thì sự giao thoa và ảnh hương lẫn nhau về phong tục cũng như lối sống ấy tuy phức tạp nhưng lại tạo nên những nét đẹp trong nền văn hóa phong phú mà thống nhất ở nơi đây. Bên cạnh đó, Vân Tùng là một xã có nguồn tài nguyên khoáng sản vô cùng phong phú (mỏ quặng, mỏ đá, mỏ vàng…), khiến cho nơi đây luôn thu hút nhiều cư dân từ nơi khác đến sinh sống và làm ăn, điều này càng tạo nên sự đa dạng về thành phần dân tộc cũng như phong tục tập quán. 

Mấy năm gần đây được sự quan tâm của các cấp các ngành, nền kinh tế của xã đã có nhiều bước chuyển biến, đời sống của bà con dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện. Song song với sự phát triển kinh tế xã hội thì nhu cầu về tình yêu, hôn nhân của bà con dân tộc thiểu số luôn được coi trọng. 

Hiện nay, bà con dân tộc thiểu số trong xã được tiếp xúc nhiều với nền văn minh hiện đại nên cũng có lối sống văn minh hơn, mọi suy nghĩ trong tình yêu, hôn nhân được nghĩ  ‘‘thoáng’’ hơn, mọi phong tục trong hôn nhân được tiến hành đơn giản hơn, sự đổi mới đó được thể hiện qua các số liệu trong vài năm gần đây. 

Theo thống kê của Ban Văn hóa xã từ năm 2006 đến năm 2009 là: Năm 2006
Các dân tộc trong xã 

 

Tày, Nùng, Dao, Hoa, Kinh, Sán Dìu

Tổng nhân khẩu 

3.281 nhân khẩu

  Tổng số hộ trong xã

731 hộ 

Tổng số đám cưới trong năm

67 đám

Dân tộc 

Tày

Nùng

Dao 

Hoa 

Kinh

Sán Dìu 

Số đám cưới
18

22

10

14

2

1

Phần trăm 

26,86%

32,83%

14,92%

20,89%

2,98%

1,49%

Trong đó:    

-         Cùng dân tộc kết hôn là 59 đám cưới, chiếm 88,05% 

-         Khác dân tộc kết hôn là 8 đám cưới, chiếm 11,9% 

Năm 2007 

Các dân tộc trong xã   

Tày, Nùng, Dao, Hoa, Kinh, Sán Dìu

Tổng nhân khẩu  

3.383 nhân khẩu

Tổng số hộ trong xã

733 hộ 

Tổng số đám cưới trong năm

50 đám

Dân tộc

Tày

Nùng 

Dao

Hoa 

Kinh

Sán Dìu 

Số đám cưới 

17 

 

15

6

11

1

0

Phần trăm  

34%

30%

12%

22%

2%

0%

Trong đó:    

-         Cùng dân tộc kết hôn là 35 đám cưới, chiếm 70% 

-         Khác dân tộc kết hôn là 15 đám cưới, chiếm 30% 

Năm 2008   

Các dân tộc trong xã  

Tày, Nùng, Dao, Hoa, Kinh, Sán Dìu

Tổng nhân khẩu 

3.433 nhân khẩu

  Tổng số hộ trong xã

779 hộ

Tổng số đám cưới trong năm

80 đám

Dân tộc

 Tày

Nùng

Dao 

Hoa

Kinh

Sán Dìu 

Số đám cưới

22 

 

26

12

 12

7

1

Phần trăm

35,55%

28,88%

13,33%

13,33%

7,77%

1,11%

Trong đó: 
-     Cùng dân tộc kết hôn là 38 đám cưới, chiếm 47,5% 

-     Khác dân tộc kết hôn là 42 đám cưới, chiếm 52,5% 

Năm 2009 

Các dân tộc trong xã   

Tày, Nùng, Dao, Hoa, Kinh, Sán Dìu

Tổng nhân khẩu

3.478 nhân khẩu

Tổng số hộ trong xã

842 hộ

Tổng số đám cưới trong năm

53 đám

Dân tộc  

Tày

Nùng 

 

Dao 

 

Hoa 

 

Kinh 

Sán Dìu

Số đám cưới 

8 

 

14 

 

8

5

8

0

Phần trăm

3,96%

26,41%

15,9%

9,43%

15,09%

0%
Trong đó:

-         Cùng dân tộc kết hôn là 30 đám cưới, chiếm 56,6% 

-         Khác dân tộc kết hôn là 23 đám cưới, chiếm 43,3% 

Thống kê riêng về tỷ lệ giữa đám cưới của những người cùng dân tộc với khác dân tộc như sau:

NĂM

Cùng dân tộc kết hôn
Khác dân tộc kết hôn
2006

88,05%

11,9%

2007

70%
30%
2008
47,5%
52,5%
2009

56.6%

43,3%

Qua số liệu trên, ta thấy tình hình tình yêu và hôn nhân hiện nay ở xã Vân Tùng, huyện Ngân sơn, tỉnh Bắc Kạn từ 4 năm trở lại đây có sự biến đổi rõ rệt. Điều đầu tiên là số đám cưới trong năm đã giảm, nạn tảo hôn dần dần được xóa bỏ. Điểm đặc biệt đáng lưu ý là số đôi kết hôn không cùng dân tộc Tày ngày một tăng. Thực tế đó cho thấy kết quả của sự giao lưu, mở cửa thời gian qua khiến cho mối quan hệ giữa các dân tộc trở nên gần gũi hơn, ranh giới giữa các dân tộc gần như bị xóa bỏ, tạo nên sự đoàn kết cao hơn trong cộng đồng dân cư nơi này. Mặt khác, sự pha trộn dòng máu như vậy cũng tạo ra sự pha trộn về văn hóa, nếp sống, ngôn ngữ… khiến cho truyền thống văn hóa của của từng dân tộc nơi đây bị thay đổi. 
Trong bảng thống kê trên đây, năm 2008 có những số liệu đáng chú ý: có tới 80 đám cưới, tăng hơn hẳn số đám cưới được tổ chức vào năm 2007  (50 đám) và 2006 (67 đám). Có thể nói năm 2008 là năm có khá nhiều biến đổi về mặt xã hội ở xã Vân Tùng, dẫn đến những xáo trộn lớn về văn hóa, nếp sống, tình yêu và hôn nhân. Vào năm này trên địa bàn xã bắt đầu xuất hiện những đội ngũ công nhân trong các khu mỏ mà chủ yếu là những người dân tộc khác từ nhiều nơi đến, đem lối sống, sinh hoạt văn hóa từ nhiều vùng, nhiều dân tộc về theo. Chỉ sau một thời gian ngắn, trên địa bàn xã xuất hiện nhiều quán Cafe, quán Net và hơn nữa là nhiều nhà nghỉ được xây dựng và mở rộng, từ đây làm nảy sinh rất nhiều tệ nạn như ma túy, mại dâm, quan hệ tình dục trước hôn nhân… Hiện tượng tiêu cực này không chỉ tấn công vào tầng lớp thanh niên mà còn tấn công mạnh mẽ vào tầng lớp học sinh, làm nảy sinh nhiều biểu hiện tiêu cực. Tỉ lệ học sinh bỏ tiết để đến những quán điện tử, quán Net tìm những mối tình, mối quan hệ trên mạng rất cao. Tuy có nhiều đôi lứa chỉ trao nhau nhũng mối tình thoảng qua, nhưng số đôi đi đến kết hôn đã tăng vọt, số đám cưới giữa người khác dân tộc cao hơn hẳn số đám cưới giữa người cùng dân tộc. Điều đáng lo ngại là trong số những đôi trai gái kết hôn đó, thành phần học sinh đang còn ngồi trên ghế nhà trường do có thai ngoài ý muốn nên phải bỏ học để kết hôn chiếm 50%. Trong năm này và năm sau, có tới 19 đôi ly hôn, mà chủ yếu là những bạn trẻ do không chín chắn trong tình yêu và hôn nhân nên chỉ trong một thời gian kết hợp đã nhanh chóng chia tay. Hiện tượng này như một trào lưu diễn ra ở tầng lớp trẻ người dân tộc, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân. 

Để hiểu rõ quan niệm về tình yêu – hôn nhân của giới trẻ ngày nay, người viết đã thực hiện điều tra xã hội học về vấn đề này đối với thanh niên Vân Tùng. Những người đã nhận và trả lời phiếu hỏi có độ tuổi 16 đến 21, học lực từ lớp 10/12 đến đang học đại học, thuộc các dân tộc Dao, Hoa, Tày, Nùng, Sán Dìu. Với 31 phiếu thu được, các câu trả lời đã thể hiện rõ quan niệm của lớp thanh niên ngày nay như sau:
- Về những yếu tố quan trọng đối với tình yêu: Cùng nhau vượt qua khó khăn là quan trọng nhất (17 phiếu), tiếp đến là thủy chung (16 phiếu), quen và hiểu nhau (11 phiếu). Chỉ có 1 phiếu trả lời rằng yếu tố quan trọng là phải có tiền bạc, địa vị.
- Về định hướng lựa chọn bạn tình và giải quyết các vấn đề trong quan hệ yêu đương: Đa số phiếu trả lời rằng đó phải là người mà mình hiểu và hiểu mình (30/31), phải chân thành, thủy chung (30/31), phải cùng nhau vượt qua nhiều thử thách (28/31), không nhất thiết phải là người cùng dân tộc (30/31), không nhất thiết phải tiến tới hôn nhân (18/31), nếu tình yêu bị ngăn trở thì tìm mọi cách vượt qua (27/31). Quan niệm về việc sống thử của các đôi trai gái trước khi quyết định có đi đến hôn nhân hay không, câu trả lời như sau: 23 ý kiến trả lời rằng đó là lối sống không lành mạnh, không phù hợp với truyền thống của dân tộc mình; 7 ý kiến cho rằng đó là một cách để đôi trai gái có thể hiểu nhau, an ủi nhau và cùng nhau vượt qua khó khăn, nhưng sống thử không quyết định chuyện hôn nhân, 1 ý kiến cho rằng phải qua sống thử thì hôn nhân mới có hạnh phúc.
Tuy số phiếu tham khảo còn ít, nhưng được tập trung vào lớp thanh niên của nhiều dân tộc khác nhau, nên giá trị phản ánh hiện thực của nó là đáng coi trọng. Qua các phiếu trả lời, thấy rằng hầu hết những giá trị truyền thống trong tình yêu lứa đôi của các dân tộc thiểu số vẫn được bảo lưu trong nhận thức của lớp người trẻ tuổi, nhưng có 2 điểm quan trọng đã thay đổi hẳn. Nếu như trong truyện thơ, các cặp tình nhân luôn luôn hướng tới hôn nhân, thì các bạn trẻ thời nay đã phân hóa thành hai phía, một phía thấy rằng không nhất thiết phải tiến tới hôn nhân, một phía thấy rằng đã yêu tất yếu phải tiến tới hôn nhân, loại này chiếm số ít hơn. Mặt khác, hầu hết (30/31) bạn trẻ thấy rằng yêu nhau không nhất thiết phải là người cùng dân tộc. Đáng chú ý hơn, sống thử trước hôn nhân là lối sống du nhập từ phương Tây, bắt đầu phát triển ở thành thị nước ta, nay cũng đã ảnh hưởng tới đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi xa xôi. Chính vì những quan niệm quá “thoáng” như vậy, nam nữ thanh niên dân tộc thiểu số Vân Tùng đã có phần xa rời chuẩn mực truyền thống của dân tộc trong quan hệ yêu đương, dẫn tới những hậu quả đáng tiếc như bỏ học để kết hôn rồi lại ly hôn, nạo phá thai ngoài hôn nhân…
Trước thực trạng đáng lo ngại trên đây, các cơ quan có trách nhiệm ở huyện Ngân Sơn đã vận dụng nhiều biện pháp để khắc phục. Cụ thể là Phòng Văn hóa – Thông tin kết hợp cùng đội An ninh trật tự đã đề ra những quy định như: quán net, quán cafe chỉ được mở cửa đến 22h, khi vào nhà nghỉ phải có giấy tờ tùy thân và đăng lý kết hôn thì mới được phép ngủ chung… Trong công tác thông tin lưu động luôn luôn có nội dung tuyên truyền về vấn đề nếp sống, lối sống lành mạnh, chống lối sống buông thả, sa đọa… Tầng lớp trẻ, học sinh đã được vận động và tham gia tích cực các hoạt động này.  Với những biện pháp đó, từ năm 2009 đã thấy có sự biến đổi rõ rệt theo chiều hướng tích cực.

Giờ đây, khi vượt qua Đèo Giàng, Đèo Gió về với vùng đất này người ta vẫn nhận thấy đây là một vùng “đồi chập trùng, dốc cheo leo”, có núi rừng mây trắng phủ quanh, những vẻ đẹp hoang sơ đó sẽ không bao giờ đổi thay nhưng chắc chắn có một điều rằng tất cả những ai khi bước chân đến đây trong  vài năm gần đây cũng phải nhận ra xã Vân Tùng đã từng ngày đổi thay về kinh tế, xã hội và văn hóa, trong đó, sự biến đổi tích cực đóng vai trò chủ đạo. 
Có được điều này bởi vì người dân tộc nơi đây vẫn giữ được truyền thống của dân tộc mình, luôn luôn học hỏi và tìm hiểu những vốn kiến thức trong dân gian qua những câu tục ngữ, thành ngữ, truyện cổ tích và truyện thơ. Có thể nói với đề tài tình yêu thì truyện thơ của dân tộc thiểu số cực kỳ phong phú và đa dạng, những vấn đề tốt đẹp trong truyện thơ đã luôn tồn tại trong tâm trí người dân tộc nơi đây, họ luôn ý thức được những suy nghĩ và hành động của mình trong tình yêu, hôn nhân cũng như trong mọi công việc. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy rằng những truyền thống tốt đẹp đó cũng đang dần mất đi bởi tầng lớp trẻ hiện nay đã và đang dần dần tiếp cận với những nền văn hóa nơi phồn hoa đô thị, có nguy cơ xa rời văn hóa truyền thống. Vậy nên, yêu cầu cấp thiết đặt ra cho các ngành các cấp là phải chú trong việc bảo tồn và phát huy vốn văn hóa truyền thống quý giá của dân tộc, trong đó có văn học dân gian các dân tộc thiểu số ở xã Vân Tùng nói riêng và tất cả những dân tộc trên mọi miền Tổ quốc nói chung. 

3.3. Gìn giữ và phát huy những mặt tích cực thể hiện trong Truyện thơ về vấn đề tình yêu của các dân tộc thiểu số trong cuộc sống hiện nay 

3.3.1. Những giá trị cơ bản của Truyện thơ dân tộc thiểu số vấn đề về tình yêu 

3.3.1.1. Giá trị hiện thực 

Truyện thơ về tình yêu của đồng bào dân tộc thiểu số đã phản ánh chân thực đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào. Qua truyện thơ về tình yêu, có thể hiểu rõ hơn về đời sống mọi mặt, từ lao động sản xuất đến sinh hoạt văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc thiểu số. 

Truyện thơ khắc họa rõ cuộc sống của người dân tộc thiểu số ở những thế hệ trước, khi còn nghèo nàn, lạc hậu, con người còn lệ thuộc nhiều vào thiên nhiên và nhất là còn lệ thuộc vào uy lực của những kẻ có quyền có thế. Chính vì vậy mà trong đời sống riêng tư của mình, người dân không có quyền lựa chọn con đường hạnh phúc cho bản thân; họ phải chịu sự áp đặt của những kẻ có quyền thế mà người thực hiện nó có khi lại chính là những người thân trong gia đình, dòng họ. Trong hoàn cảnh ấy, tình yêu chung thủy của những đôi trai gái trở thành sức mạnh giúp họ vượt qua mọi trở ngại, giành bằng được hạnh phúc. Truyện thơ đã giúp người đời nay hiểu rõ tâm tư, tình cảm, tình yêu và cách thức bảo vệ tình yêu của lớp người đi trước, qua đó nhận thức sâu sắc hơn về đạo đức, lối sống của cha anh.
Với giá trị hiện thực đã nên trên, Truyện thơ của đồng bào dân tộc thiểu số là nguồn tư liệu rất đáng tin cậy cho các nhà khoa học nghiên cứu về đồng bào dân tộc thiểu số mà qua đề tài khóa luận này có thể có thêm tài liệu về dân tộc Tày, Thái, Mường…dưới những góc độ khác nhau như Lịch sử, Dân tộc học, Khoa học kỹ thuật, Tôn giáo tín ngưỡng…Không chỉ các nhà nghiên cứu mà ngay cả những người dân khi tìm hiểu kỹ về Truyện thơ nói chung và Truyện thơ về tình yêu của dân tộc thiểu số cũng thể có thêm hiểu biết về đặc điểm lịch sử - xã hội cũng như những đặc điểm tâm lý, tình cảm, đạo đức của những người dân tộc thiểu số. 

3.3.1.2. Giá trị thẩm mỹ 

Truyện thơ của dân tộc thiểu số đã góp phần tôn vinh và truyền bá những nét đẹp trong tình yêu  nói riêng và cuộc sống của người dân tộc thiểu số nói chung. Phạm trù cái đẹp được khẳng định qua hàng loạt nhân vật và cách xử lý các tình huống trong truyện thơ. Đó không chỉ là những cô gái đẹp, những chàng trai tài, mà còn là là tình yêu trong sáng, thủy chung, là lòng kiên nhẫn của những đôi trai gái người dân tộc - khi yêu không chỉ chịu đựng sự chia cách mà con phải chịu đựng cả sự hy sinh nhưng họ luôn coi trọng tình yêu của mình, tuy khó khăn vất vả tưởng chừng không còn hy vọng nhưng cuối cùng họ đã được đền đáp, họ được sống bên nhau dù là lúc đã xế chiều, dù chỉ là bên nhau trong những giấc mơ hay là ở một thế giới không có thực. Truyện thơ về tình yêu thắp sáng khát vọng dân chủ, ca ngợi lối ứng xử khoan hòa, giầu nhân tính. Cái đẹp về hình thức được coi trọng, nhưng cao quý hơn là cái đẹp về tính nết, tấm lòng; những giá trị vật chất được đề cao, nhưng cao hơn là những giá trị về tinh thần.
Ẩn chứa trong Truyện thơ là một kho tàng phong phú về tài liệu ngôn ngữ dân tộc. Mỗi Truyện thơ bao gồm hàng nghìn từ ngữ có thể diễn đạt hay miêu tả về phong cảnh, đồ dùng, vật nuôi hay những từ ngữ thể hiện tình cảm của người dân tộc. Bản thân Truyện thơ cũng là một vẻ đẹp về ngôn ngữ, nó vừa kết tinh nhiều đặc điểm của tiếng nói dân tộc vừa in dấu được những quan niệm, lối nghĩ của đồng bào dân tộc thiểu số về vấn đề tình yêu, về cách thức ứng xử giữa người và người. Đó là vẻ đẹp được nhân lên gấp đôi, bởi bản thân văn chương truyện thơ đã đẹp, lại còn miêu tả được vẻ đẹp của con người, cảnh vật, đạo đức, lối sống, trở thành tấm gương sáng cho đời sau học tập.
  3.1.3. Giá trị giáo dục 
Truyện thơ về tình yêu của đồng bào dân tộc thiểu số còn mang giá trị giáo dục con người về thái độ sống và yêu thương nhau. Nó có ý nghĩa dạy bảo con người trong khi yêu phải yêu thật lòng, yêu nhau bằng tình yêu trong sáng, thủy chung và đặc biệt là phải có tấm lòng kiên nhẫn, chịu đựng và biết hy sinh cho tình yêu của mình thì mới có được hạnh phúc lâu bền. 

Trong cuộc sống hiện nay, Truyện thơ còn giúp ích cho người dân Việt Nam nói chung và cho người dân tộc thiểu số nói riêng, có được những tố chất tạo nên một con người chín chắn trong tình yêu và trong cuộc sống, yêu nhau phải dựa trên sự hiểu biết lẫn nhau, yêu nhau bằng tình yêu trong sáng, thủy chung, phải vượt qua mọi khó khăn thử thách để bảo vệ tình yêu, và như vậy thì tình yêu tất yếu dẫn đến hôn nhân và hạnh phúc. 

3.3.2. Vai trò của Truyện thơ đối với việc lưu giữ và truyền bá những mặt tích cực về tình yêu của đồng bào dân tộc thiểu số trong cuộc sống hiện nay 

Truyện thơ các dân tộc thiểu số nói chung và Truyện thơ về tình yêu  nói riêng đều có vai trò to lớn đối với việc lưu giữ và truyền bá vốn quý về văn hóa nghệ thuật của dân tộc.
Truyện thơ được coi là một sản phẩm văn học quý giá của dân gian, nó phản ánh đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần của người dân tộc thiểu số từ xa xưa, trải qua nhiều năm phát triển của đất nước nhưng Truyện thơ vẫn giữ nguyên được giá trị của nó và cho đến ngày hôm nay Truyện thơ còn có vai trò rất to lớn. Đặc biệt là những Truyện thơ về vấn đề tình yêu, thông qua những Truyện thơ đó ta thấy được cuộc sống của người dân tộc từ thời xa xưa, khi cuộc sống còn nghèo nàn, lạc hậu,  phải lao động vất vả mới có cái ăn, tuy vậy họ vẫn luôn sống vui vẻ, đoàn kết cùng nhau xây dựng bản làng, quê hương. Hơn thế, về tinh thần, họ còn trao cho nhau những tình cảm trong sáng, chân thành và thủy chung. 

Tình yêu được đề cập trong Truyện thơ là những tình yêu đẹp và rất đáng coi trọng. Bởi lẽ, trong cuộc sống hiện nay, khi mà xã hội ngày càng phát triển với sự hội nhâp quốc tế, nó thúc đẩy con người chạy theo vòng xoáy của đồng tiền và làm suy thoái dần tố chất con người, chúng ta không còn thấy nhiều những biểu hiện của tình yêu chân chính, hiếm thấy những con người chịu hy sinh bản thân để người mình yêu được hạnh phúc. Như vậy, trong trường hợp này, Truyện thơ có vai trò khuyên răn, dạy bảo con người về thái độ trong khi yêu cũng như cách ứng xử với nhau trong tình yêu. 

Không chỉ  dừng lại ở vai trò khuyên răn con người thời xưa mà Truyện thơ còn gìn giữ được những tình cảm, những thái độ và cách ứng xử của người dân tộc thiểu số ở thế hệ trước có thể vận dụng vào cuộc sống hiện nay. Đồng thời Truyện thơ còn có vai trò giới thiệu và truyền bá với lớp trẻ hiện nay cũng như với bạn bè quốc tế về cuộc sống và con người của những người dân tộc thiểu số Việt nam. 

3.3.4. Các biện pháp gìn giữ và phát huy Truyện thơ trong cuộc sống hiện nay 

Nói đến văn hóa là nói đến dân tộc, văn hóa bắt rễ sâu trong đời sống nhân dân. Qua từng thời kỳ lịch sử, văn hóa dân tộc là căn cước, là chứng chỉ của một dân tộc. 

Vậy bảo vệ và phát triển truyền thống văn hóa dân tộc chính là bảo vệ, phát huy những giá trị văn hóa vật chất và văn hóa tinh thần của dân tộc.  Để thực hiện được điều đó, trước hết cần phải đề ra những phương hướng và có những biện pháp cụ thể.
Khi thực hiện đề tài này, người viết đã tiến hành điều tra xã hội học văn hóa ở xã Vân Tùng, thu được kết quả như sau:

· 21/31 phiếu trả lời đã có lần nghe kể hoặc tìm hiểu về truyện thơ.

· 31/31 phiếu trả lời rằng sẽ áp dụng những kinh nghiệm tốt của cha ông thể hiện trong truyện thơ vào đời sống của bản thân.

· 100% số phiếu tán thành với việc đưa truyện thơ vào chương trình giáo dục của các trường học, hoặc vào các chương trình giao lưu văn nghệ, truyền thông, hoặc các hoạt động xã hội.
Từ căn cứ thực tế nói trên, kết hợp với việc nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước và tình hình đời sống tinh thần của nhân dân ta trong thời kỳ đổi mới, người viết mạnh dạn đề xuất như sau:

 Phương hướng 

 Bảo tồn và phát huy toàn diện Truyện thơ các dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung và vấn đề tình yêu trong Truyện thơ của ba dân tộc Tày, Thái, Mường nói riêng. 

Biện pháp
-  Sưu tầm và nghiên cứu về Truyện thơ cũng như những vấn đề tốt đẹp về tình yêu trong Truyện thơ của các dân tộc Tày, Thái, Mường cũng như các dân tộc khác. 

-  Phổ biến và tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc thiểu số biết được thêm nhiều Truyện thơ của dân tộc mình, đồng thời giúp người dân hiểu được ý nghĩa cũng như những giá trị đích thực của Truyện thơ nói về vấn đề tình yêu để từ đó có thể vân dụng vào cuộc sống hiện nay. Thực hiện biện pháp này bằng nhiều hình thức: 

+ Trong công tác thông tin lưu động nên xen kẽ Truyện thơ vào các tiết mục văn nghệ hay diễn kịch bằng cách diên/kể tóm tắt Truyện thơ để các tuyên truyền viên đóng vai những nhân vật trong Truyện thơ. Từ đó, rút ra những giá trị nhân văn của Truyện thơ. 

+ Trong các phong chào thi đua xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh nên đưa các vấn đề về tình yêu thành mục tiêu đề chấm điểm như: vợ chồng phải thủy chung một vợ một chồng, yêu nhau bằng tình yêu chân chính, tình yêu hướng đến hôn nhân. 

+ Trong chương trình giáo dục của con em vùng miền núi nên đưa vào chương trình giảng dạy, đưa vào các hoạt động giao lưu hoặc là tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về văn học dân tộc, trong đó có Truyện thơ... để cho những thanh thiếu niên người dân tộc từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã biết đến những vốn văn học dân gian của dân tộc và biết gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống mà cha ông ta đã để lại. 

Từ những câu chuyện hay và đầy ý nghĩa nhân văn trong những Truyện thơ ấy, lớp trẻ hiện nay sẽ vận dụng vào cuộc sống mới và như thế sẽ góp phần vào việc lưu giữ, truyền bá và phát huy những vấn đề tốt đẹp về tình yêu trong Truyện thơ các dân tộc cũng như kho tàng văn học dân gian của dân tộc. 

Tiểu kết

Tại chương 3, Luận án đã nêu khái quát sự thay đổi về đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn nói riêng và tổng hợp, phân tích kết quả điều tra xã hội học ở địa phương, đề xuất phương hướng, biện pháp bảo tồn, phát huy những giá trị tốt đẹp của truyện thơ nói chung và truyện thơ nói riêng của các dân tộc thiểu số.  Nhìn chung, cuộc sống mọi mặt của đồng bào các dân tộc thiểu số được nâng cao rõ rệt, tuy vậy, cũng còn nhiều khó khăn. Quá trình giao lưu, hội nhập khiến cho đời sống văn hóa, vật chất phong phú hơn, nhưng cũng phức tạp hơn, làm xuất biện những yếu tố tiêu cực khác hẳn trước kia. Trong điều kiện đó, với những giá trị về hiện thực, thẩm mỹ, giáo dục, truyện thơ về tình yêu của các dân tộc thiểu số vẫn có sức sống mạnh mẽ và cần dược bảo tồn, phát huy, góp phần tích cực xây dựng đạo đức, lối sống cho xã hội mới.
KẾT LUẬN

 Văn hóa dân gian cũng như văn học dân gian đều là một kho tàng quý giá của dân tộc. Nhưng trên những chặng đường phát triển không phải nó đã được bảo tồn hoàn toàn. Khi nền kinh tế ngày càng phát triển đi lên kéo theo một xã hội ngày càng hiện đại, văn minh hơn, thì con người có xu hướng dần dần xa rời truyền thống văn hóa xa xưa của các dân tộc. Như vậy, văn hóa là thành tố bị ảnh hưởng không nhỏ. 

Trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, bên cạnh những nhân tố đã và đang phát triển trở thành giá trị văn hóa của nhân loại vẫn còn nhiều giá trị đang dần phai mờ mà nếu không được lưu giữ kịp thời sẽ rất dễ bị lãng quên, thậm chí sẽ bị biến mất hẳn. Bởi vậy, nghiên cứu, tìm hiểu, duy trì truyền thống văn hóa dân gian các dân tộc luôn là sự quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước ta. 

Nghiên cứu về Truyện thơ là góp phần làm phong phú thêm kho tàng văn học dân gian của nước ta. Đó chính là phương châm “học xưa là vì nay”của Đảng ta. 

Trên cơ sở nhận thức như vậy, người viết đã chứng minh được  tính cấp thiết của đề tài và vận dụng một số phương pháp nghiên cứu cơ bản như liên ngành (văn hóa học, văn học, dân tộc học), xã hội học văn hóa… để giải quyết các vấn đề vừa có tính văn học vừa có tính văn hóa. 

Qua 3 chương, Luận án đã giải quyết những vấn đề lớn mang tính lý luận và thực tiến là:

1. Những nét đặc trưng nhất về các dân tộc thiểu số Việt Nam và văn hóa, văn học dân gian, truyện thơ của các dân tộc thiểu số Việt Nam. Nước Việt nam có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống, có một nền văn hóa đa dạng mà thống nhất. Trong tâm thức cũng như cách ứng xử, đồng bào các dân tộc thể hiện rằng mọi dân tộc trên đất nước này có cùng một cội nguồn, có truyền thống đoàn kết, thương yêu nhau, sát cánh bên nhau trong quá trình dựng nước và giữ nước. Mỗi một dân tộc có nền văn hóa riêng của mình; nền văn hóa ấy vừa có tính độc đáo, vừa có tính tương đồng với nền văn hóa của dân tộc khác, tạo nên tính thống nhất trong sự đa dạng, phong phú của văn hóa Việt Nam. Về văn học dân gian, các dân tộc thiểu số có một vốn truyện thơ phong phú về số lượng, đề tài, cao về chất lượng, trong đó đáng chú ý là truyện thơ về đề tài tình yêu.
Từ những căn cứ về triết học, văn hóa học, văn học, Luận án đã chứng minh khả năng rút ra những vấn đề văn hóa học thông qua ngả đường nghiên cứu văn học dân gian, mà cụ thể ở đây là truyện thơ. Những bài học từ truyện thơ về đề tài tình yêu có thể vận dụng thích hợp cho việc xây dnwjg đạo đức, lối sống trong xã hội mới.

2. Luận án đã đi sâu giới thiệu, phân tích truyện thơ các dân tộc thiểu số thông qua 7 truyện thơ về đề tài tình yêu của 3 dân tộc Tày, Thái, Mường. Tuy ra đời trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng các truyện thơ này có rất nhiều điểm tương đồng, phản ánh được thực tế đời sống vật chất, tình cảm của các dân tộc, đặc biệt là phản ánh chân thực, sinh động vấn đề tình yêu của đồng bào, tạo nên những giá trị lớn. Qua truyện thơ về tình yêu, có thể thấy rõ quan niệm, cách ứng xử trong quan hệ yêu dương của đồng bào các dân tộc thiểu số là: Các đôi bạn tình xưa có một tình yêu trong sáng và mãnh liệt, xuất phát từ sự thân quen, hiểu biết nhau từ trước đó. Do sự áp áp chế của cha mẹ vì tham tiền của, ham địa vị hoặc do sự cưỡng bức của những kẻ có quyền thế, nhiều đôi bạn tình phải chịu đựng sự chia lìa, nhưng họ vẫn một lòng một dạ thương yêu nhau, dám vượt mọi trở ngại để được sống với nhau. Đã yêu, họ nhất quyết đi tới hôn nhân, cho dù đó là ở cõi trần hay cõi âm, trong thực tại hay trong tâm tưởng. Bối cảnh xã hội mới của truyện thơ đã làm xuất hiện một số môtíp mới và cách giải quyết khác. Đó là những môtíp về chàng trai đi buôn, cái chết gắn kết lứa đôi, là cách kết thúc mang tính bi kịch, khác với các môtíp về các vật thiêng, bà Tiên, ông Bụt cùng cách kết thúc có hậu của truyện cổ tích. Điều này cho thấy xã hội đã phân chia giai cấp với những thử thách khắc nghiệt hơn, khiến con người phải nhận thức thực tế hơn, sáng suốt hơn, phải tự giải quyết những vấn đề của mình bằng chính những nỗ lực của bản thân.
3. Khảo sát tình hình tình yêu và hôn nhân của người dân tộc thiểu số ở xã Vân Tùng, huyện Ngân sơn, tỉnh Bắc Kạn kết hợp với tình hình tìm hiểu được qua sách báo… người viết phân tích những biến đổi trong đời sống tình cảm, cách thức ứng xử của lớp trẻ ngày nay và đề xuất phương hướng, biện pháp bảo tồn, phát huy những giá trị tốt đẹp của truyện thơ về tình yêu của các dân tộc thiểu số trong cuộc sống đương đại. Truyện thơ về tình yêu mang rõ dấu ấn về nếp sống, phong tục, đạo đức của đồng bào các dân tộc thiểu số, để lại những bài học quý giá về thẩm mỹ, lối sống, quan niệm và cách thức ứng xử mà lớp trẻ ngày nay cần noi theo. Sự biến đổi đáng lo ngại nhất trên lĩnh vực tình yêu của lớp trẻ ngày nay là quan niệm về cách sống thử trước hôn nhân và quan niệm về tình yêu không nhất thiết tiến tới hôn nhân. Từ định hướng sai lầm, xa rời những chuẩn mực về đạo đức truyền thống đo, đã dẫn đến những hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hôi, đe dọa, phá vớ hạnh phúc của nhiều lứa đôi, gia đình. 

Trong điều kiện xã hội nói trên, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của truyện thơ về tình yêu của các dân tộc thiểu số là một trong những biện pháp hữu hiệu góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc. Một trong những việc làm thiết thực là đưa truyện thơ các dân tộc thiểu số vào nội dung hoạt động thông tin, văn nghệ, giáo dục hay các hoạt động xã hội, làm cho những giá trị về thẩm mỹ, đạo đức, lối sống… dần dần thẩm thấu vào đời sống tinh thần của lớp người trẻ tuổi, giúp họ có định hướng đúng đắn cho tình yêu của mình.

Tất cả các thể loại văn học dân gian như: Truyện thơ, sử thi, thành ngữ, tục ngữ, dân ca, ca dao… đã và đang góp phần vào công cuộc phát triển của đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, khi nền kinh tế thị trường đang phát triển cùng với những chủ trương mở cửa và giao lưu văn hóa với các nước trong khu vực và trên thế giới. Việc gìn giữ và phát huy các loại hình văn học dân gian truyền thống, đặc biệt là Truyện thơ về vấn đề tình yêu của ba dân tộc Tày,Thái, Mường là một việc làm có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng cho xã hội ngày càng văn minh, lành mạnh đúng theo nghị quyết và phương châm đường lối văn hóa Việt Nam của Đảng đề ra. Đồng thời, nó cũng đặt ra những nhiệm vụ đối với Đảng và Nhà nước ta là phải có những biện pháp, chính sách để tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, sưu tầm nhiều hơn nữa các tác phẩm văn học dân gian nói chung và Truyện thơ nói riêng. 
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�. Có thể hiểu thuật ngữ típ với nghĩa là một kiểu truyện, làm cơ sở cho cốt truyện. 


�. Môtip: Yếu tố cơ bản trong cấu tạo đề tài của tác phẩm nghệ thuật (Từ điển Tiếng Việt, Trung tâm Từ điển ngôn ngữ, Hà Nội, 1992)
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